
                                     Tuần 27                             
TIẾT 1:  TOÁN:   TCT 131:  SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. Mục tiêu: 

-  Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó .

-  Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó .

-  Biết số nào chia với 1 cũng bằng chính số đó .  

* Baøi taäp caàn laøm: 1,2,3.

II. Đồ dùng dạy học:  

- Boä thöïc haønh Toaùn. Baûng phuï.      

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  5’
- Tính chu vi hình tam giác có các cạnh là: 14 dm, 25 dm, 13 dm.

- Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 7m, 12m, 9m, 14m.

- Nhận xét.

2. Bài mới: 28’

a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:           Giới thiệu phép chia cho 1.

- Dựa vào quan hệ của phép nhân và phép chia.
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( Có nhận xét gì về các phép tính trên ?

* Kết luận:

* Hoạt động 2:          HD làm bài tập.

Bài 1: 

- Yêu cầu HS nhẩm và nêu kết quả.
Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Điền đúng số thích hợp vào chỗ trống.

Bài 3:  KK hs làm bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Tính được biểu thức có chứa số 1.
- Chữa bài. 

3. Củng cố - dặn dò:

- Khi nhân hay chia một số với 1 thì kết quả như thế nào ?

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

- Nhẩm, Nêu kết quả nối tiếp.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- 3 HS làm ở bảng phụ. Lớp làm bảng con.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Làm bài ở bảng, vở.

- Thực hiện theo 2 bước tính từ trái sang phải.

- Lắng nghe, sửa chữa (nếu có).

- HS trả lời.




TIẾT 2:  TẬP ĐỌC:   TCT 79:  ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 1)

I. Mục tiêu: 

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Biết đặt và trà lời CH với khi nào? (BT2, BT3); biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở BT4). 

II. Đồ dùng dạy học:  

- Thăm ghi tên các bài tập đọc (từ tuần 19 đến tuần 26).

- Bài tập 4 viết bảng phụ. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  5’
- GV gọi HS đọc bài tiết trước và TLCH.

- Nhận xét.

2. Bài mới:  28’
a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:         Ôn tập đọc.

- Ôn  luyện tập đọc và học thuộc lòng.

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc –HTL
+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét .
Bài tập 2: 

- Tìm được bộ phận trả lời câu hỏi khi nào ?

- Nhận xét.

Bài tập 3: 

- Đặt được các câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.

- Nhận xét.

Bài 4: 

- Nói được lời đáp trong các tình huống cụ thể.

- Nhận xét.

3. Củng cố - dặn dò: 2’
- GV hệ thống lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
	- HS đọc bài tiết trước và TLCH của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá. 

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Bốc thăm đọc + trả lời câu hỏi có trong nội dung đoạn vừa đọc.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- 2 HS làm ở bảng phụ, lớp làm vào giấy nháp.

+ mùa hè
+ khi hè về

- Cùng GV nhận xét, điều chỉnh và bổ sung.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.

- Lớp làm vào vở + bảng lớp.

+ Khi nào dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng ?

+ Dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng khi nào ?

+ Ve nhởn nhơ ca hát khi nào ?

+ Khi nào ve nhởn nhơ ca hát.

- Cùng GV nhận xét, điều chỉnh và bổ sung.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày qua hình thức đóng vai.

- Cùng GV nhận xét, điều chỉnh và bổ sung.

- HS lắng nghe.


TIẾT 3:   TẬP ĐỌC: TCT 80: 

                      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 2)

I. Mục tiêu: 

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Nắm được một số từ ngữ về bốn mùa (BT2); biết đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn (BT3).

II. Đồ dùng dạy học:  

- Thăm ghi tên các bài tập đọc (từ tuần 19 đến tuần 26)

- Bài tập 3 viết bảng phụ. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1) Giới thiệu bài:  5’
- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

2) Các hoạt động:  28’
* Hoạt động 1: Ôn  luyện tập đọc và học thuộc lòng.

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc HTL

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét.

Bài 2:
- Trò chơi mở rộng vốn từ về bốn mùa.

- GV phân chia nhóm và phát phiếu học tập.

* Nhóm 1: Mùa xuân có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ? 

* Nhóm 2: Mùa hạ có những loại hoa quả nào? Thời tiết như thế nào ? 

* Nhóm 3: Mùa thu có những loại hoa quả nào? Thời tiết như thế nào ? 

* Nhóm 4: Mùa đông có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ?
- Nhận xét.

Bài 3:

- Ngắt đoạn trích thành 5 câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu.

- HS  lên bảng làm bài, lớp làm vào vở 

- GV nhận xét  . 

+ Khi đọc gặp dấu chấm chúng ta phải làm gì ?

3. Củng cố - dặn dò:  2’
- Về nhà học bài, làm bài tập ở vở bài tập.

- Nhận xét tiết học. 
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.

- Lần lựơt từng HS lên bốc thăm  về chỗ chuẩn bị  2 phút.

- HS đọc bài, trả lời câu hỏi.

- HS  thảo luận nhóm cử thư ký ghi vào phiếu học tập.

- Mùa xuân  có hoa mai, đào, hoa thược dược. Quả có mận,  quýt, xoài, vải, bưởi, dưa hấu…Thời tiết ấm áp có mưa phùn.

- Mùa hạ có hoa phượng, hoa bằng  lăng, hoa loa kèn… Quả có nhãn, vải, xoài, chôm chôm…Thời tiết oi nồng, nóng bức có mưa to.

- Mùa thu có loài hoa cúc. Quả có bưởi, hồng, cam, na...Thời tiết mát mẻ nắng nhẹ màu vàng.

- Mùa đông có hoa mận có quả sấu, lê. Thời tiết lạnh giá, có gió mùa đông bắc.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.

- HS  đọc yêu cầu.

- 1 HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở bài tập.   

+ Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.  

- 2 HS  trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe và thực hiện.


TIẾT 4:   ĐẠO ĐỨC:    TCT 27:  

                 LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 

- Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác.

- Biết cư xử phù hợp khi đến nhà bạn bè, người quen. 

- HS biết được ý nghĩa của việc cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

* KNS: KN Giao tiếp;  Thể hiện sự tự tin; tư duy, đánh giá.

- Giáo dục HS có  thái độ đồng tình với những người biết lịch sự khi đến nhà người khác.
II. Đồ dùng dạy học:  

- C¸c t×nh huèng.

- PhiÕu th¶o luËn nhãm.     

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  5’

- Đến nhà người khác phải cư xử như thế nào?

- Trò chơi Đ, S (BT 2/ 39).

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 28’

a)  Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:        HD tìm hiểu thế nào là lịch sự khi đến chơi nhà người khác?

- Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu thảo luận tìm các việc nên làm và không nên làm khi đến chơi nhà người khác.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- Liên hệ thực tế.

* Hoạt động 2:          Xử lí tình huống.

- Phát phiếu học tập và yêu cầu HS làm bài trong phiếu.

- Yêu cầu HS đọc bài làm của mình.

- Đưa ra kết luận về bài làm của HS và đáp án đúng của phiếu.

* GDKNS: Khi đến nhà người khác, em cần làm gì?

3. Củng cố - dặn dò:

- Gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học.
	- HS trả lời.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Chia nhóm, phân công nhóm trưởng, thư kí, và tiến hành thảo luận theo yêu cầu.

- Một nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi để nhận xét và bổ sung nếu thấy nhóm bạn còn thiếu.

Ví dụ:

- Các việc nên làm:

+ Gõ cửa hoặc bấm chuông trước khi vào nhà.

+ Lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà.

+ Nói năng, nhẹ nhàng, rõ ràng.

+ Xin phép chủ nhà trước khi muốn sử dụng hoặc xem đồ dùng trong nhà.

- Các việc không nên làm:

+ Đập cửa ầm ĩ.

+ Không chào hỏi mọi người trong nhà.

+ Chạy lung tung trong nhà.

+ Nói cười ầm ĩ.

+ Tự ý sử dụng đồ dùng trong nhà.

- Lắng nghe, điều chỉnh hành vi và thái độ

- Nhận phiếu và làm bài cá nhân.

- Một vài HS đọc bài làm, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- Theo dõi sửa chữa nếu bài mình sai.

- 1 HS đọc.




TIẾT 1:        THỂ DỤC:     Giáo viên bộ môn dạy.

TIẾT 2:    TOÁN:   TCT 92:  SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. Mục tiêu: 

- Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

- Biết được số nào nhân với 0 cũng bằng 0

- Biết số 0 chia cho số nào khác không cũng bằng  0.

- Biết không có phép chia cho 0

- Baøi taäp caàn laøm: 1,2,3

II. Đồ dùng dạy học:  

- Boä thöïc haønh Toaùn. Baûng phuï. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  5’
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện:
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- Nhận xét.

2. Bài mới: 28’
a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:    Giới thiệu phép nhân có thừa số 0.

- Viết phép nhân: 0 x 2 = ?      ; 0 x 3 = ?

- Yêu cầu HS viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau.

( Nhận xét gì về các phép tính trên ?
* Giới thiệu phép chia có số bị chia là 0.

- Viết phép chia: 0: 2 = ?      0 : 5 = ?  …

- Yêu cầu HS nêu lại kết quả.

( Nhận xét gì về các phép tính trên ?

* Lưu ý: Không có phép chia cho 0.

* Hoạt động 2:          HD làm bài tập.

Bài 1: 

- Yêu cầu HS tính nhẩm.

Bài 2: 

- Cho HS tính trên bảng con, bảng lớp.

- Cho 2 HS làm trên bảng nhóm.

Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Cho HS tính trên bảng con, bảng lớp.

Bài 4:       KK hs làm bài.
- HDHS nhẩm.

- Tuyên dương

3. Củng cố - dặn dò:  2’
- Học bài, làm bài ở nhà. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng làm bài.

- Cùng GV nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.
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- Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

- HS đọc lại.
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- Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.

- HS nhắc lại.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Nhẩm.

- Nêu kết quả nối tiếp.

- Đọc lại bài tập hoàn chỉnh.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Thực hiện bảng con, bảng lớp.

- 2 HS làm bảng phụ.

- Lớp làm vào vở.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Tính từ trái sang phải.

- Thực hiện qua 2 bước.

- 2 HS làm ở bảng, lớp làm vào vở.




TIẾT 3:   KỂ CHUYỆN:    TCT 27:
                           ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 5)

I. Mục tiêu: 

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Biết đặt và trả lời câu hỏi với  như thế nào.

II. Đồ dùng dạy học:  

- Phiếu ghi sẵn tên các bài HTL từ tuần 19 đến tuần 26.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài:  2’

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

2) Các hoạt động:  32’

* Hoạt động 1:- Ôn  luyện tập đọc và HTL

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc HTL

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét .

* Hoạt động 2:    Ôn luyện cách đọc và trả lời câu hỏi: Như thế nào? 

Bài tập 2:

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

+ Câu hỏi “ Như thế nào ? ” dùng để hỏi về nội dung gì ? 

+ Mùa hè hai bên bờ sông hoa phượng nở như thế nào? 

+ Vậy bộ phận nào trả lời câu hỏi “Như thế nào?

- Gọi HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở. 

Bài tập 3:

- Bài tập yêu cầu điều gì ?

+ Bộ phận nào trong câu được in đậm phần a?

+ Phải đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào ?

- Yêu cầu HS lên thực hành trước lớp.

- GV nhận xét  . 

3. Củng cố - dặn dò:  1’

 + Câu hỏi “Như thế nào ?” dùng để hỏi về nội dung gì? 

 - Nhận xét tiết học. 
	- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- HS lần lượt lên bốc thăm và về chỗ chuẩn bị.

- HS đọc  bài và trả lời câu hỏi.

- HS theo dõi và nhận xét.

-  Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “ như thế nào” ?

- Dùng để hỏi về đặc điểm.

- Mùa hè hoa phượng nở đỏ rực hai bên bờ sông.

- Đỏ rực. 

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào  vở. 

- Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.

- Chim đậu trắng xóa trên những cành cây.

a. Chim đậu như thế nào trên cành cây?

 - 2, 3 cặp thực hành, lớp theo dõi, nhận xét.

 b. Bông cúc sung sướng như thế nào? 

- Dùng để hỏi đặc điểm.




TIẾT 4:  CHÍNH TẢ:  TCT 53: 

                  ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 3)

I. Mục tiêu: 

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với ở đâu ? (bài tập 2, bài tập 3); biết đáp lời xin lỗi trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập 4).
II. Đồ dùng dạy học:  

- GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi taäp ñoïc töø tuaàn 19 ñeán 26.
III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  5’
+ Một năm có mấy mùa? Nêu rõ từng mùa. 
+ Thời tiết của mỗi mùa như thế nào ?

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 28’
a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

*Hoạt động 1:  Ôn  luyện tập đọc và học TL
- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập 

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét.

* Hoạt động 2:       HD làm bài tập.

Bài 2: 

- Bài tập yêu cầu chúng ta điều gì ? 

+ Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi về nội dung gì? 

- Yêu cầu HS đọc câu văn ở phần a. 

+ Hoa phượng nở đỏ rực ở đâu ?

+ Bộ phận nào trong câu trả lời cho câu hỏi ở đâu ?

- Tương tự trên yêu cầu HS  làm phần b.

 Bài 3:

- Bài tập yêu cầu làm gì ?

a. Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

+ Bộ phận nào trong câu trên được in đậm ?

+ Vậy ta phải đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào ?

b. Trong vườn trăm hoa khoe sắc thắm. 

Bài 4:- Nói lời đáp của em:

- Cho HS đóng vai các tính huống.

a. Khi bạn xin lỗi vì bạn đã làm bẩn quần áo em. 

b. Khi chị xin lỗi em vì trách mắng nhầm em.

c. Khi bác hàng xóm xin lỗi vì trách mắng lầm em.
3. Củng cố - dặn dò:  2’
- Về nhà học bài cũ, làm bài tập ở vở bài tập và chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.   
	 - 2 HS  trả lời.

- Lắng nghe, điều chỉnh.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- HS lần lượt lên bốc thăm và về chỗ chuẩn bị.

 - HS đọc  bài và trả lời câu hỏi.

- Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “Ở đâu ?”

- Câu hỏi “Ở đâu ?” dùng để hỏi về địa điểm (nơi chốn ).

 a. Hai bên bờ sông hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

- Hai bên bờ sông. 

- Trên những cành cây.

- HS  đọc yêu cầu bài tập.

- Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. 

- Hai bên bờ sông.

- Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?

- Ở đâu trăm hoa khoe sắc ?

- HS đóng vai.

VD: Xin lỗi bạn nhé ! Mình trót làm bẩn quần áo của bạn.

HS2: Thôi không sao mình sẽ giặt ngay./ Lần sau bạn đừng có chạy qua vũng nước khi có người đi bên cạnh nhé.

b. Thôi, cũng không sao chị ạ./ Bây giờ chị hiểu em là được.

c. Dạ, không sao đâu bác ạ./Dạ, không có gì. 

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.


TIẾT 1:     TOÁN:     TCT 133:      LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: 

- Lập được bảng nhân 1, bảng chia 1.

- Biết thực hiện phép tính có số 1, số 0.

- Bài tập cần làm: Bài 1, 2.

II. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  5’
- 2 HS lên bảng, lớp làm bảng con. Tính:

2 : 2 x 0 =                          0 : 3 x 3 =  

- GV nhận xét. 

2. Bài mới: 

a) Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:       HDHS làm bài tập.

 Bài 1: 

- Bài tập yêu cầu làm gì ?

- Yêu cầu HS tự tính nhẩm, sau đọc nối tiếp nhau từng phép tính của bài.

- Gọi HS đọc bảng nhân 1 và bảng chia 1. 

Bài 2: - Tính nhẩm.

+ Một số cộng với 0 cho kết quả như thế nào?

+ Một số nhân với 0 cho kết quả như thế nào?

+ Phép chia có số bị chia là 0 thì kết quả như thế nào?

Bài 3:  Bài tập yêu cầu làm gì ?

- Tổ chức cho HS  thi nối nhanh phép tính với kết quả.

- 2 đội, mỗi đội 3 HS.

- GV nhận xét tuyên dương.

. Củng cố - dặn dò:2’

- Gọi HS lên đọc thuộc lòng bảng nhân và chia 1.

- Nhận xét tiết học.    
	- 2 HS lên bảng, cả lớp bảng con.  

2 : 2 x 0 =1 x 0       0 : 3 x 3 = 0 x 5 

              = 0         
     =  0

- Lập bảng nhân 1, bảng chia 1.

 - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.        

 - Lớp học thuộc bảng nhân và chia 1.

- Lớp làm bài vào vở

0  + 3 = 3     5  + 1 = 6       4 : 1 = 4 

3  + 0 = 3      1 + 5 = 6       0 : 2 = 0 

 0 x 3 = 0       1 x 5 = 5 
  0 : 1 = 0

 3 x 0 = 0
   5 x 1 = 5 
  1 : 1 = 1 

- Tìm kết quả nào là 0 kết quả nào là 1.

- Chia 2 nhóm.





                   (              (
 

- 3 -4 HS  đọc bảng nhân và bảng chia 1.




TIẾT 2:    TẬP ĐỌC:   TCT 81:

                       ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 4)

I. Mục tiêu: 

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Nắm được một số từ ngữ về chim chóc (bài tập 2); viết một đoạn văn ngắn về một loài chim hoặc gia cầm (bài tập 3).
II. Đồ dùng dạy học:  

- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26.

- Bảng để HS điền từ trong trò chơi.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1/ Giới thiệu bài:  1’

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

2) Các hoạt động:  32’

* Hoạt động 1: Ôn  luyện tập đọc và HTL

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc HTL

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét.

* Hoạt động 2:      Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 2:
- Trò chơi mở rộng vốn từ về chim chóc.

- GV phân chia nhóm và phát phiếu học tập.

- Nhóm 1: Con gì biết bơi, lên bờ đi lạch bà lạch bạch ? 

- Nhóm 2: Mỏ con vẹt màu gì?

- Nhóm 3: Con chim chích giúp gì cho nhà nông ?

- Gọi đại diện các nhóm báo cáo. 

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng.

Bài 3: 

- Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 3-4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm mà em biết.

- Yêu cầu lớp làm vào vở. 

- GV nhận xét  . 

3. Củng cố - dặn dò:  2’

- GV hệ thống lại nội dung chính bài học.

- Cần tập nói về một con vật mà em yêu thích.

- Nhận xét đánh giá tiết học. 
	 Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Lần lựơt từng HS lên bốc thăm về chuẩn bị  2 phút.

- HS đọc bài rồi TLCH theo yêu cầu. 

- HS  nhận xét, bổ sung.

- HS  thảo luận nhóm cử thư ký ghi vào phiếu học tập.

- Con vịt.

- Màu đỏ.

- Bắt sâu.

- Các nhóm lần lượt lên báo cáo.

- Cùng GV nhận xét, bình chọn.

- Nhà em nuôi rất nhiều gà, nhưng em thích nhất là con gà trống. Con gà màu vàng, đuôi dài, cái mào đổ rực. Sáng sáng nó thức dậy sớm báo cho mọi  người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy.

- 2-5 HS đọc bài làm của mình..

- HS lắng nghe nhận xét bài viết của bạn.

- HS lắng nghe.

- Lắng nghe về nhà thực hiện.


TIẾT 3:       MĨ THUẬT:  Giáo viên bộ môn dạy.

TIẾT 4:   TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:      TIẾT 27 
LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU?

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết.

  1. Kiến thức : Loài vật có thể sống được ở khắp nơi.

   2. Kĩ năng : Hình thành cho HS kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

   3. Thái độ  : Thích sưu tầm con vật. Qua bài giáo dục học sinh viết bảo vệ chăm sóc các loài vật nuôi quý hiếm( hoạt động 2)

II. Chuẩn bị

- GV : Bảng phụ

- HS : sưu tầm 1 số tranh ảnh con vật

III. Các hoạt động dạy học : 

A. Khởi động : Trò chơi : Truyền hoa

- GV gọi HS 1 số HS có bông hoa lên TL 1 số CH trong bài: “ Một số loài cây sống dưới nước” 

+ Kể tên 1 số cây sống dưới nước và ích lợi của chúng.

+ Trong những loại cây sống dưới nước bạn vừa kể th́ cây nào sống trôi nổi trên mặt nước, cây nào có rễ cắm xuống bùn, đáy ao, hồ.

- Nhận xét tuyên dương những HS TL đúng.

B. Bài mới:

*Giới thiệu bài:

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu nơi sống của loài vật 

Mục tiêu : Loài vật có thể sống được ở khắp nơi. Thích sưu tầm con vật. Hình thành cho HS kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả

Cách tiến hành : 

+ Bước 1 : GV nêu tình huống có vấn đề

- Cả lớp quan sát hình các con vật trong sách giáo khoa. GV hỏi : Theo em, loài vật thường sống ở đâu ?

+ Bước 2 : HS dự đoán kết quả ( cá nhân – nhóm)

  ( HS ghi nhanh các dự đoán của cá nhân vào vở ghi chép (1’) 

  (trên mặt đất, trên bầu trời, dưới biển, dưới suối, trên cây, trong rừng……)

  ( Nhóm trưởng điều hành nhóm tổng hợp lại ý kiến của nhóm (2’)

  ( Đại diện các nhóm trình bày. GV ghi nhanh ý kiến của các nhóm 

  (trên mặt đất, trên bầu trời, dưới biển, dưới suối, trên cây, trong rừng……)

· Em làm thế nào để biết những nơi mà loài vật có thể sống ?

   (HS đề xuất các hình thức như tìm hiểu tên Internet, xem tivi, trên sách, báo)

+ Bước 3 : Tiến hành quan sát.

- Các nhóm tiến hành quan sát và ghi lại kết quả (3’)

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

+ Bước 4 : So sánh kết quả với dự đoán ban đầu 

· GV + HS so sánh kết quả với dự đoán ban đầu.

· GV hướng dẫn HS chia nơi sống của loài vật thành 2 nhóm

+ Bước 5 : Kết luận + mở rộng.

- Vậy loài vật có thể sống ở đâu? (trên cạn,dưới nước)

- HS nhắc lại.

=> Kết luận: Loài vật  có thể sống được ở khắp nơi trên cạn,dưới nước.

2. Hoạt động 2: Trò chơi : Tới xem vườn bách thú

Mục tiêu : Hình thành cho HS kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả . Qua bài giáo dục học sinh viết bảo vệ chăm sóc các loài vật nuôi quý hiếm

Cách tiến hành 
- HS trình bày tranh ảnh đă sưu tầm lên bàn.

- 2 bàn 1 nhóm cùng nhau xem những tranh, ảnh mà các bạn trong nhóm đă sưu tầm được và cùng nhau giới thiệu tên con vật, nơi sống rồi đính vào bảng phụ đúng nơi sống của chúng trong 4-5’

+1 nhóm cử 1 bạn làm hướng dẫn viên giới thiệu lại tên đặc điểm nơi sống của những con vật 

- Cả lớp làm khách đến xem- Nhận xét bình chọn nhóm sưu tầm được nhiều tranh ảnh và giới thiệu hay nhất+ tuyên dương

- GV theo dõi các nhóm làm việc giúp đỡ -  Nhận xét tuyên dương nhóm sưu tầm và dán đúng nơi sống của từng con vật và giới thiệu hay nhất.

=>KL: Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có thể sống được ở khắp mọi nơi trên cạn, dưới nước.

(+ Chúng ta cần phải làm gì đối với các loài vật?)

=>Chúng ta cần phải chăm sóc bảo vệ chúng, những loài vật quư hiếm không săn bắt v́ loài vật làm cho cảnh vật cuộc sống thêm nhộn nhịp sôi động.

*. Củng cố - dặn dò :

- Về nhà xem lại bài và tìm hiểu thêm có những loài vật nào sống trên cạn nữa và sưu tầm tranh ảnh đem tới lớp để tiết sau học.

-Nhận xét tiết học.
TIẾT 1:   ÂM NHẠC:                Giáo viên bộ môn thực hiện.

TIẾT 2:   TOÁN:    TCT 134:           LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu: 

- Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học 

- Biết tìm thức số, số bị chia .

- Biết nhân (chia) số tròn chục với (cho) số có một chữ số .

- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng nhân 4) 

* Baøi taäp caàn laøm: 1,2 (cột 2),3.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  5’
- Tính nhẩm.

- GV nhận xét. 

2. Bài mới: 28’
a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:      Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1a: 

- Gọi HS  lần lượt nêu kết quả tính nhẩm.

+ Khi đã biết 2 x 3 = 6, có thể ghi ngay kết quả của 6 : 2   hay không ?  Vì sao ?

- GV nhận xét.

Bài 2 (cột 2): Tính nhẩm.

- HDHS phân tích mẫu. 

20 x  2 = ?

   2 chục x 2 = 4 chục

  20 x 2 = 40

- Gọi HS lần lượt thực hiện nhẩm và nêu kết quả.

- GV nhận xét.

Bài 3: 

- Gợi ý HS cách tìm thừa số chưa biết; cách tìm số bị chia chưa biết.

- HS tự thực hiện vào vở. 2 HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét  . 

3. Củng cố - dặn dò:   2’
+ Nêu nội dung luyện tập. 

- Về nhà ôn lại bài tiết sau kiểm tra.

-  Nhận xét tiết học.
	- 2H nêu kết quả, lớp nhẩm.

   1 x  5 =             0 : 2 =

   5 x  1 =             2 : 2 =

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

  2 x 3 = 6 
3 x  4 = 12 

  6 : 2  = 3 
12 : 3 = 4

  6 : 3  = 2
12 : 4 = 3 

- Ghi ngay kết quả, vì lấy tích chia cho thừa số này ta được thừa số kia.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- HS quan sát, nhận xét cách thực hiện.

- HS lần lượt thực hiện nhẩm và nêu kết quả.

- 2 em nêu.

- 2 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- HS lắng nghe.

- Lắng nghe và chuẩn bị.


TIẾT 3:    LUYỆN TỪ VÀ CÂU:   TCT 27:

                      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 6)

I. Mục tiêu: 

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Nắm được một số từ ngữ về muông thú (BT2); kể ngắn về con vật mình biết (BT3).
II. Đồ dùng dạy - học:  

- GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26. Các câu hỏi về muông thú để chơi trò chơi.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ: 5’
- Kiểm tra sự chuẩn bị cho tiết học của HS.

- Nhận xét.

2. Bài mới: 28’
a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:            

- Ôn  luyện tập đọc và học thuộc lòng.

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc 

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét .
* Hoạt động 2:   Trò chơi mở rộng vốn từ về muông thú.   

- GV chia lớp 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 lá cờ.

- GV phổ biến luật chơi: Trò chơi diễn ra theo 2 vòng. 

* Vòng 1: GV đọc lần lượt từng câu đố về tên con vật. Mỗi lần GV đọc, các nhóm phất cờ để giành quyền trả lời, nhóm nào phất cờ trước được trả lời trước, nếu đúng được 1 điểm, nếu sai thì không được điểm nào, nhóm  bạn được quyền trả lời. 

* Vòng 2: Các nhóm lần lượt ra câu đố cho nhau. Nhóm 1 ra câu đố cho nhóm 2,…nhóm 4. Nếu nhóm bạn không trả lời được thì nhóm ra câu đố giải đáp và được cộng thêm 2 điểm. 

- GV tổng kết, nhóm nào giành được nhiều điểm thì nhóm đó thắng cuộc.

- GV tuyên dương nhóm thắng cuộc.

* Hoạt động 3:      Thi kể tên về một con vật mà em biết.  

+ Em hãy nói tên về các loài vật mà em chọn kể.

- GV nhận xét, tuyên dương HS  kể tự nhiên, hấp dẫn.

3. Củng cố - dặn dò:  2’
- GV cùng HS hệ thống lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác với GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- HS lần lượt lên bốc thăm và về chỗ chuẩn bị.

- HS đọc  bài và trả lời câu hỏi.

- HS theo dõi và nhận xét.

- 1 HS đọc cách chơi. Chia nhóm theo hướng dẫn của GV.

- Giải câu đố. Ví dụ :

1.Con vật này có bờm và được mệnh danh là vua của rừng xanh. (sư tử )

2. Con gì thích ăn hoa quả ? ( khỉ )

3. Con gì cổ rất dài ? ( hươu cao cổ).

4. Con gì rất trung thành với chủ? (chó)

5. Nhát như …? ( thỏ ). 

6. Con gì được nuôi trong nhà cho bắt chuột ? mèo)…

1.Cáo được mệnh danh là con vật như thế nào ? (tinh ranh)

2.Nuôi chó để làm gì ? (trông nhà).

3. Sóc chuyền cành như thế nào? (nhanh nhẹn).

4. Gấu trắng có tính như thế nào? (tò mò). 

5.Voi kéo gỗ như thế nào? (khoẻ nhanh).

 - HS nối tiếp nhau kể chuyện.

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe.




TIẾT 4:    THỂ DỤC:    Giáo viên bộ môn thực hiện.

BUỔI CHIỀU:    
TIẾT 1:    TẬP VIẾT:   TCT 27:    ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 

I. MUÏC TIEÂU: 

  -Reùn vieát ñuùng caáu taïo caùc chöõ hoa ñaõ hoïc töø tuaàn 19 – 26.

  - Reøn vieát ñuùng maãu vaø saïch  ñeïp.

II. CHUAÅN BÒ:

         - GV: Caùc maãu chöõ hoa vaø töø öùng duïng.


         - HS: Vôû, baûng con.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

	A. Oån ñònh:
B. Baøi THKT: 1. Giôùi thieäu baøi:

2. Höôùng daãn vieát chöõ hoa           

Yeâu caàu hoïc sinh neâu laò teân chöõ caùi hoa ñaõ hoïc töø tuaàn 19 – 26.

Nhaän xeùt, ñöa caùc chöõ maãu leân baûng.

? Neâu laïi caáu taïo, ñoä cao cuûa caùc chöõ caùi hoa treân.

Luyeän vieát baûng con

3. Höôùng daãn vieát öùng duïng:
Treo maãu

Giaûi thích: ñaây laø teân caùc tænh.

Luyeän vieát:

Sôn La, Phuù Thoï, 

Vónh Long, Quaûng Ngaõi, 

Phan Rang

-  Theo doõi, uốn nắn cho hs.

4. Höôùng daãn HS vieát baøi vaøo vôû
Theo doõi, giuùp ñôõ theâm cho moät soá em vieát chöa ñeïp.

*  Nhaän xeùt.

C. Cuûng coá - Daën doø:   

  - Tuyeân döông nhöõng em vieát saïch, ñeïp, chöõ vieát ñuùng maãu.

 - Nhaéc HS vieát ñuùng maãu chöõ vaøo caùc giôø hoïc khaùc.
	- 1 soá HS neâu:

 P, Q, R, S, T, U, Ö, V, X

- Vaøi em neâu

-  Baûng con 1 löôït.

Hoïc sinh ñoïc öùng duïng:

Sôn La, Phuù Thoï, Vónh Long, Quaûng Ngaõi, Phan Rang

Baûng con  1 löôït.

-Vieát baøi vaøo vôû.

.


TIẾT 2: CHÍNH TẢ:      TCT 54:
                   ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 7,8)

I. Mục tiêu: 

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với vì sao ? (BT2,BT3); biết đáp lời đồng ý người khác trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập 4).

II. Đồ dùng dạy học: 

- Phiếu ghi sẵn tên các bài HTL từ tuần 19 đến tuần 26.
III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  5’

- Kiểm tra sự chuẩn bị cho tiết học của HS.

- Nhận xét.

2. Bài mới:  28’

a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1- Ôn  luyện tập đọc và HTL

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc 

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét .

* Hoạt động 2:     HD thực hiện bài tập: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao ?

a. Sơn ca khô cả cổ họng vì khát. 

+ Câu hỏi “Vì sao”dùng để hỏi về nội dung gì ?

+ Vì sao sơn ca khô cả họng ? 

+ Vậy bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Vì sao?” 

 b. Vì trời mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ.

+ Vì sao nước suối dâng ngập hai bờ ?

+ Vậy bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Vì sao?” 

- GV nhận xét  . 

* Hoạt động 3:     Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.

+ Bộ phận nào trong câu trên được in đậm ?

- Yêu cầu HS làm vở.

- GV nhận xét.

* Hoạt động 4:    Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau.

- Yêu cầu HS  đóng vai thể hiện từng tình huống.

a. Cô (thầy) hiệu trưởng nhận lời đến dự liên hoan văn nghệ với lớp em.

b. Cô (thầy) giáo chủ nhiệm tổ chức cho lớp đi thăm viện bảo tàng.

c. Mẹ đồng ý cho em đi chơi xa cùng mẹ.

- GV nhận xét  . 

* Trò chơi ô chữ.

- Bước 1: Dựa theo lời gợi ý đoán đó là từ gì?

- Bước 2: Ghi từ vào ô trống hàng ngang mỗi ô trống ghi 1 chữ cái.

- Bước 3: Sau khi đủ các từ vào ô trống theo hàng ngang, em sẽ đọc để biết từ mới xuất hiện ở cột dọc là từ nào ? 

- Sông Tiền nằm ở miền Tây Nam Bộ là 1 trong 2 nhánh lớn của sông Mê Công chảy vào Việt Nam.(Nhánh còn lại là sông Hậu).

3. Củng cố - dặn dò:  2’
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- HS lên bốc thăm, chuẩn bị bài 2 phút. 

- HS lần lượt lên đọc bài cả lớp theo dõi bài.

- Hỏi về nguyên nhân, lí do của sự việc nào đó. 

- Vì khát. 

- Vì khát.

- Vì trời mưa to.

- Vì trời mưa to.

- Lắng nghe, điều chỉnh.

- HS  đọc yêu cầu.

- Vì thương xót sơn ca; Vì mải chơi. 

 - Lớp làm vào vở.

a. Vì sao bông cúc héo  lả đi ? 

b.Vì sao đến mùa đông ve không có gì ăn?  

 - Lắng nghe và điều chỉnh.

- Thay mặt lớp em xin cảm ơn thầy.

- Thích quá ! chúng em cảm ơn thầy (cô). / Chúng em cảm ơn thầy (cô).

- Dạ! Con cảm ơn mẹ. / Thích quá ! con phải chuẩn bị những gì hả mẹ?./

- Đáp án :

- Dòng 1: Sơn Tinh     Dòng 5: Thư viện 

- Dòng 2: Đông
  Dòng 6: Vịt 

- Dòng 3: Bưu điện      Dòng 7: Hiền

- Dòng 4: Trung Thu    Dòng 8: sông Hương  

- Ô chữ   hàng dọc: Sông Tiền.

- Lắng nghe, ghi nhớ.




TIẾT 3:    SINH HOẠT TẬP THỂ - AN TOÀN GIAO THÔNG:
I/ SINH HOẠT TẬP THỂ:     TRÒ CHƠI  “ĐI CHỢ.”

I. Mục tiêu hoạt động:

   - GDHS tình cảm yêu quý, quan tâm giúp đỡ mẹ.

II. Quy mô hoạt động:

   - Tổ chức theo quy mô lớp.

III. Phöông tieän daïy hoïc:
      - Một giỏ đi chợ

     - Khoảng sân rộng để chơi.
IV. Các bước tiến hành:
	  1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS

3. Bài mới:

   - GV  phổ biến trò chơi để HS nắm.

   - Cách chơi: Cả lớp đứng thành vòng tròn. Đầu tiên một HS cầm giỏ chạy quanh vòng tròn, vừa chạy vừa hô: Đi chợ, đi chợ.  Mọi người còn lại đồng thanh:  Mua gì, mua gì? HS cầm giỏ hô: Mua cá cho mẹ/ Mua cam cho mẹ/ Mua mít cho mẹ… rồi đưa giỏ cho một bạn khác, bạn đó cầm giỏ chạy và hô: Đi chợ, đi chợ.  Cứ như vậy trò chơi tiếp tục cho đến hết thời gian.

   - Luật chơi: Bạn nào cầm giỏ mà không  chạy ngay là phạm luật.

   - Tổ chức chơi thử

   - Tổ chức chơi thật.

   - Thảo luận khi chơi:

    + Trò chơi nhắc ta điều gì?

    + Em có đi chợ giúp mẹ chưa?

   - GV nhận xét, kết luận: Chúng ta ai cũng yêu quý mẹ, quan taamvaf muốn giúp đỡ mẹ của mình. Các em hãy học chăm, học giỏi, lớn thật nhanh để có thể đi chợ mua đồ cho mẹ, giúp đỡ mẹ trong cuộc sống hàng ngày.

   4. Dặn dò.

   - Nhận xét tiết học./.
	HS nghe.

Hs trả lời.


II/ AN TOÀN GIAO THÔNG:     LUYỆN TẬP    
	1. Gv tổ chúc trß ch¬i:     Nghe tiÕng ®éng ®o¸n tªn xe.

- Chia líp thµnh 2 ®éi ch¬i, phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i: §éi 1 nªu tiÕng ®éng, ®éi 2 ®o¸n tªn xe vµ ng­îc l¹i. §éi nµo ®o¸n ®­îc ®óng nhiÒu tªn c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn lµ ®éi th¾ng cuéc.

- HS ch¬i GV lµ gi¸m kh¶o sau ®ã c«ng bè nhãm th¾ng cuéc.

*Ho¹t ®éng 3: C¸ch đi l¹i trªn ®­êng cã PTGT

- Yªu cÇu HS më SGK quan s¸t h×nh 3,4

- Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy, HS kh¸c nghe nhËn xÐt, bæ sung.

-C©u hái gîi ý cho c¸c nhãm: ( Theo SGV tr. 29)

*Kõt luËn: Khi ®i qua ®­êng ph¶i quan s¸t c¸c lo¹i xe « t«, xe m¸y ®i trªn ®­​êng ®Ó ®¶m b¶o an toµn.

2.Cñng cè, dÆn dß: 

- KÓ tªn c¸c lo¹i PTGT mµ em biÕt?

+ Lo¹i nµo lµ xe th« s¬?

+ Lo¹i nµo lµ xe c¬ giíi?
	Hs tham gia chơi.

- Quan s¸t vµ th¶o luËn nhãm ®«i, tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp.

- C¸c nhãm nèi tiÕp nhau tr¶ lêi c¸c c©u hái.

-Tõng c¸ nh©n tr¶ lêi.


TIẾT 1:    TẬP LÀM VĂN:   TCT 27:      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 10)
Dựa vào những câu hỏi gợi ý sau, viết một đoạn văn ngắn (khoảng4,  5 câu) đế nói về một con vật mà em thích.
1. Hướng dẫn làm bài.

- Đó là con gì? Ở đâu?

- Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật?

- Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh đáng yêu.
2/ Hướng dẫn chữa bài.

                                                         BÀI LÀM

         Đó là con Lu nhà em. Một giống chó săn thông minh, lanh lợi và cũng rất hiền. Hồi bố mới mua về, nó chỉ to bằng cái bình thủy Trung Quốc. Mới có sáu tháng mà nó đã đứng ngang ngực em rồi. Toàn thân phủ một lớp lông vằn vện, giống như con hổ quảng cáo trên truyền hình. Con Lu ngoan lắm. Mỗi lần em cho nó ăn, em bắt nó phải đi bằng hai chân sau, hai chân trước nhấc khỏi mặt đất, lúc nào cũng phải vẫy vẫy như người ta vẫy tay vậy. Đến chỗ ăn cơm, phải đi hai vòng xung quanh bát cơm mới được ăn. Những lúc đói bụng quá, nó chạy vòng rất nhanh rồi thục mõm vào ăn một cách vội vã. Ăn xong, tự động ra nằm ở bậc thềm trông nhà. Hễ có khách là phóng ra sủa oang oang để báo hiệu cho chủ biết. Em rất cưng con Lu và nó cũng rất mến em.

TIẾT 2: TOÁN:    TCT 135:    LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu: 

-  Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học.

-  Biết thực hiện phép nhân hoặc phép chia có số kém đơn vị đo.

-  Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính (trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong bảng tính đã học)

-  Biết giải bài toán có một phép tính chia.

- Bài tập cần làm: Bài 1(cột 1, 2, 3 câu a; cột 1, 2, câu b ), Bài 2, Bài 3 (b).
II. Đồ dùng dạy - học: 

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  5’
- Tìm y.

- GV nhận xét. 

2. Bài mới: 28’
a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:         HD làm bài tập.

Bài 1a: Gọi HS  lên bảng làm, lớp làm vào vở.

+ Khi đã biết 2 x 4 = 8, có thể ghi ngay kết quả của 8 : 2   hay không ?  Vì sao ? 

b. Gọi HS lên bảng  làm bài, lớp làm vào vở. 

 - GV nhận xét.  

Bài 2: Tính 

 - Gọi HS  lên bảng làm, lớp làm vào vở.

 - GV nhận xét.

Bài 3: - Yêu cầu HS đọc bài toán.

- Hướng dẫn HS  tìm hiểu bài toán.

a. Tóm tắt:

 4 nhóm: 12 học sinh

 1 nhóm:... học sinh ?

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

b. GV gọi HS đọc  bài toán.  

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét  . 
3. Củng cố - dặn dò:  2’
+ Nêu nội dung luyện tập. 

- Về nhà ôn lại bài tiết sau kiểm tra.

- Nhận xét tiết học.
	- 2H lên bảng, lớp vở nháp.

   y : 3 = 5                    y : 4 = 1

        y =  5 x 3   
      y = 1 x 4 

        y =  15
      y =  4

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

  2 x 4 = 8 
3 x 5  = 15 

  8 : 2  = 4 
15 : 3 = 5

  8 : 4  = 2
15 : 5 = 3 

- Ghi ngay kết quả, vì lấy tích chia cho thừa số này ta được thừa số kia.

 2 cm x 4 = 8 cm 
  10 dm : 2 = 5 dm

 5 dm x 3 = 15 dm 
   12 cm : 4 = 3 cm 

 4 l x 5 = 20 l
             18 l : 3 = 6 l
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

 3 x 4 + 8 = 12 + 8 
2 : 2 x 0 =  1 x 0 


  = 20
  =   0

3 x 10 – 4 = 30 -4 
0 : 4 + 6 = 0 + 6 


   =  26
  = 6

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- 2 em đọc.

- 1 HS làm bảng, lớp làm vào vở.

Bài giải

Mỗi nhóm có số học sinh là:

12 : 4 = 3 (học sinh)

                          Đáp số: 3 học sinh

- 2 HS  đọc.

Bài giải:

Số nhóm học sinh là :

12 : 3 = 4 (nhóm)

                                 Đáp số: 4 nhóm

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- 2 HS  nêu.

- HS lắng nghe, thực hiện.


TIẾT 3:    THỦ CÔNG:    TCT 27:  LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY 
I. Mục tiêu: 

- Biết cách làm đồng hồ đeo tay.

- Làm được đồng hồ đeo tay.

- Với HS khéo tay: làm được đồng hồ đeo tay. Các nan đều nhau. Các nếp gấp phẳng. Vòng đeo tay có màu sắc đẹp.

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Đồng hồ mẫu bằng giấy, quy trình gấp.

- HS : Giấy, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra:  5’
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Nhận xét.

2. Bài mới:  28’
a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:      HD quan sát nhận xét.

- Giới thiệu bài mẫu HS quan sát nêu nhận xét mẫu.

- Đồng hồ được làm bằng gì.

- Hãy nêu các bộ phận của đồng hồ.

- Ngoài giấy thủ công ra ta còn có thể sử dụng các vật liệu khác như: lá chuối, lá dừa để làm đồng hồ chơi.
* Hoạt động 2:        Hướng dẫn mẫu.

* Bước 1: Cắt các nan giấy.

- Cắt một nan giấy màu nhạt dài 24 ô, rộng 3 ô để làm mặt đồng hồ.

- Cắt và dán nối thành một nan giấy khác màu dài 30 ô, rộng gần 3 ô, cắt vát hai bên của hai đầu nan để làm dây đồng hồ.

- Cắt 1 nan dài 8ô, rộng 1ôđể làm đai cài dây đồng hồ.

* Bước 2: Làm mặt đồng hồ.

- Gấp một đầu nan giấy làm mặt đồng hồ vào 3 ô. Gấp cuốn tiếp cho đến hết nan giấy được mặt đồng hồ.

* Bước 3: Gài dây đeo đồng hồ.

- Gài một đầu dây đeo đồng hồ vào khe giữa của các nếp. Gấp nan này đè lên nếp gấp của mặt đồng hồ rồi luồn đầu nan qua khe khác ở phía trên khe vừa cài. Kéo đầu nan cho mép khít chặt để giữ mặt đồng hồ và dây đeo. Dán nối hai đầu của nan giấy dài 8 ô, rộng 1 ô làm đai để gài dây đeo đồng hồ.

* Bước 4: Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ.

- HD lấy 4 diểm chính để ghi 12, 3, 6, 9 và chấm các điểm chỉ giờ khác.

- Vẽ kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.

* Hoạt động 3:     Cho HS thực hành trên giấy nháp.

- Yêu cầu HS nhắc lại quy trình làm đồng hồ

- Yêu cầu thực hành làm đồng hồ.

- Quan sát HS giúp những em còn lúng túng.

3. Củng cố - dặn dò: 2’
- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Quan sát và nêu nhận xét.

- Làm bằng giấy.

- Mặt đồng hồ, dây đeo, dây cài.

- Lắng nghe.

- Quan sát, thực hiện theo.

- Quan sát, lắng nghe.

- Nhắc lại quy trình.

- Thực hành làm đồng hồ.




TIẾT 4:   KĨ NĂNG SỐNG – SINH HOẠT LỚP:
HOẠT ĐỘNG I:   Kĩ năng sông:      Động viên chăm sóc
HOẠT ĐỘNG II:  SHL.

1. Đánh giá tình hình tuần qua:
* Nề nếp: - Đi học đầy đủ, đúng giờ.

- Trật tự nghe giảng, khá hăng hái.

 * Học tập: 

- Có học bài và làm bài trước khi đến lớp.

-  HS CHT chưa tích cực chuẩn bị bài và  tự học . 

 * Văn thể mĩ:
- Thực hiện hát đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ nghiêm túc.

- Thực hiện vệ sinh hàng ngày trong các buổi học.

2. Kế hoạch tuần 28:
- Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.

- Tiếp tục thi đua học tập tốt chào mừng các ngày lễ lớn.

- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.

- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.

- Rèn chữ viết đẹp.

- Kèm các êm cht: Gia Khánh, Đức…

       * Hoạt động khác:

- Nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

                                        TUẦN 28         

TIẾT 1:  TOÁN:    TCT 136:            ÔN TẬP

I) Mục tiêu:

Luyện tập củng cố cho hs về: 

 - Phép nhân, phép chia trong bảng (2, 3, 4, 5).

 - Giải bài toán bằng một phép nhân hoặc một phép chia.

 - Biết cách tính độ dài đường gấp khúc.

II) Các hoạt động dạy học.

	1/ Giới thiệu bài ghi đầu bài.  2’

2/ Hướng dẫn ôn tập.  30’

* Bài 1: Tính nhẩm 

 2 x 3 = …    3 x 3 =…         5 x 4 = …                

18 : 2 = …   32 : 4 = …       4 x 5 = …                  4 x 9 = …    5 x 5 = …        20 : 5 = …                

35 : 5 = …   20 : 4 = …       0 : 1 = …..

* Bài 2: Tính 

 0 : 4 + 6 =….          3 x 10 – 14 = …

 2 : 2 x 0 =….         3 x 5 + 5 = ….    

* Bài 3: Tìm X

X x 2 = 12                      X : 3 = 5

* Bài 4: 

   Có 15 học sinh chia đều thành 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

3.Nhận xét, dặn dò.  2’

- Nhận xét tiết học.
	Hs nêu nhanh kết quả.

Hs lên bảng làm bài.

· Hs lên bảng làm bài

Bài giải

Số học sinh mỗi nhóm là.

           15 : 3 = 5 (học sinh) 

           Đáp số: 5 học sinh  




TIẾT 2, 3:  TẬP ĐỌC:     TCT 82,83:     KHO BÁU

I) Mục đích yêu cầu.

 - Đọc rành mạch toàn bài; ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý.

 - Hiểu nội dung bài: Ai yêu quý đất đai chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 - Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 5. 

* GDKNS:- Tự nhận thức.

- Xác định giá trị bản thân.

II) Đồ dùng dạy học:

 - Tranh minh họa trong SGK

 - Bảng phụ ghi sẵn câu văn luyện đọc.

III) Hoạt động dạy học               Tiết 1

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Giới thiệu bài và chủ điểm. 5’

 - HS quan sát tranh SGK và hỏi:

 + Tranh vẽ những gì?

 - Tiếp tục chủ điểm sông biển tuần 28, 29 các em sẽ học những bài về các loài hoa, cây qua chủ điểm cây cối.

  Truyện đọc mở đầu cho chủ điểm là truyện kho báu. Với truyện này các em sẽ hiểu: cuộc sống ấm no, đầy đủ của con người do đâu mà có? Cái gì mới thực sự là kho báu.

 - Ghi tựa bài.

2.  Luyện đọc. 30’

* Đọc mẫu - hướng dẫn giọng đọc.

* Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ

 - Đọc câu: HS nối tiếp nhau luyện đọc câu

 - Đọc từ khó: kho báu, quanh năm, hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, mặt trời, cơ ngơi, của ăn của để. Kết hợp giải nghĩa các từ ở mục chú giải.

 - Đọc đoạn: HS nối tiếp nhau luyện đọc đoạn.

 - Đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng.

  Ngày xưa,/ có hai vợ chồng người nông dân kia/ quanh năm hai sương một nắng,/ cuốc bẫm cày sâu.// Hai ông bà/ thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng/ và trở về nhà khi đã lặn mặt trời.//

 - Đọc đoạn theo nhóm

 - Thi đọc nhóm( CN, từng đoạn).

 - Nhận xét tuyên dương

TIẾT 2

3) Hướng dẫn tìm hiểu bài - luyện đọc lại:  30’

* Câu 1: Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân?

 - Nhờ chăm chỉ làm việc hai vợ chồng người nông dân đã đạt được điều gì?

 - HS đọc lại đoạn 1

* Câu 2: Hai con trai người nông dân có chăm làm ruộng như cha mẹ họ không?

 - Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì?

 - HS đọc đoạn 2

* Câu 3: Theo lời cha hai người con đã làm gì?

* Câu 4: Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu? Chỉ vào 3 phương án cho HS chọn.

* Câu 5: Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?

d) Luyện đọc lại

 - HS thi đọc lại câu chuyện

 - Nhận xét tuyên dương

4) Củng cố. 2’

 - HS nhắc lại tựa bài

 + Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?

 - GDHS: Chăm chỉ học tập, chăm làm sẽ thành công, lao động đem lại nhiều niềm vui.

5) Nhận xét – Dặn dò. 1’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà luyện đọc lại bài
	- Quan sát

- Phát biểu

- Nhắc lại

- Luyện đọc câu

- Luyện đọc từ khó

- Luyện đọc đoạn

- Luyện đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng

- Luyện đọc nhóm

- Thi đọc

- Hai vợ chồng người nông dân, quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, ra đồng từ lúc gà gáy sáng trở về khi đã lặn mặt trời,vụ lúa họ cấy lúa, gặt hái xong lại trồng khoai, trồng cà không cho đất nghỉ, chẳng lúc nào ngơi tay.

- Gây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng.

- Đọc đoạn 1

- Họ ngại làm ruộng, chỉ mơ chuyện hão huyền.

- Người cha dặn dò: ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng.

- Đọc đoạn 2

- Họ đào bới cả đám ruộng để tìm kho báu mà không thấy, vụ mùa đến, họ đành trồng lúa.

- Vì ruộng được hai anh em đào bới để tìm kho báu, đất được làm kĩ, nên lúa tốt.

- Ai yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng người đó có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

- Thi đọc

- Nhắc tựa bài

- Chăm chỉ làm việc và yêu quý đất đai.




TIẾT 4:   ĐẠO ĐỨC:     TCT 28:    GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

I) Mục tiêu:

 - Biết: mọi người đều cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật.

 - Nêu được một số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật.

 - Có thái độ cảm thông, không phân biệt đối xử và tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật trong lớp, trong trường và ở cộng đồng phù hợp với khả năng.

* GD KNS:- Kĩ năng thể hiện sự thông cảm với người khuyết tật.

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương.

II) Đồ dùng dạy học

 - Tranh minh họa trong VBT

 - Cờ, xanh, đỏ.

 - Phiếu thảo luận nhóm HĐ 2

III) Hoạt động dạy học                   Tiết 1

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1)  Kiểm tra bài cũ: 5’

 + Trẻ em cần cư xử như thế nào khi đến nhà người khác?

 + Lịch sự khi đến nhà người khác thể hiện điều gì?

 - Nhận xét .

3) Bài mới: 28’

a) Giới thiệu bài - Ghi tựa bài

* Hoạt động 1: Phân tích tranh

 - HS quan sát tranh thảo luận về việc làm của các bạn nhỏ trong tranh.

 + Tranh vẽ những gì?

 + Việc làm của các bạn nhỏ giúp được gì cho bạn bị khuyết tật?

 + Nếu có em ở đó, em sẽ làm gì vì sao?

=> Kết luận: Chúng ta cần giúp đỡ bạn khuyết tật để các bạn có thể thực hiện quyền được học tập.

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

 - Yêu cầu các nhóm thảo luận nêu những việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật.

 - HS trình bày

=> Kết luận

* Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ

  a) Giúp đỡ người khuyết tật là việc mọi người nên làm.

 b) Chỉ cần giúp đỡ người khuyết tật là thương binh.

 c) Phân biệt đối xử với bạn khuyết tật là vi phạm quyền trẻ em.

 d) Giúp đỡ người khuyết tật là góp phần làm bớt đi những khó khăn thiệt thòi của họ.

 - Bày tỏ thái độ

4) Củng cố - Dặn dò:  2’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà xem lại bài
	- Trẻ em cần cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

- Thể hiện nếp sống văn minh

- Nhắc lại

- Quan sát

- Bạn bị tật, các bạn đẩy xe

- Các bạn nhỏ giúp cho bạn bị khuyết tật được đi học.

- Phát biểu

- Thảo luận

- Trình bày

- Đúng

- Chưa hoàn toàn đúng

- Đúng

- Đúng




TIẾT 1:     THỂ DỤC:         Giáo viên bộ môn thực hiện.
TIẾT 2:   TOÁN:    TCT 137:    ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN
I) Mục tiêu.

 - Biết quan hệ giữa đơn vị và chục; giữa chục và trăm; biết đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn.

 - Nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết các số tròn trăm.

 - Các bài tập cần làm: bài 1, 2.

II) Đồ dùng dạy học.

 - Bộ toán thực hành của GV + HS

III) Hoạt động dạy học.

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1) Giới thiệu bài- ghi đầu bài.  3’

2/ Giảng bài:  12’’

a) Ôn tập về đơn vị, chục và trăm

 - Gắn các ô vuông như SGK: HS nêu các số đơn vị, số chục rồi ôn lại.

10 đơn vị bằng 1 chục

 - Gắn các HCN

-  HS quan sát và nêu số chục, số trăm rồi ôn lại:

10 chục bằng 1 trăm

b) Một nghìn

* Số tròn trăm

 - Gắn các hình vuông to từ 1 trăm đến 9 trăm và cách viết số tương ứng.

 - Các số 100, 200 … 900 là các số tròn trăm.

 - HS nhận xét về các số tròn trăm

* Một nghìn

 - Gắn 10 hình vuông to liền nhau như SGK rồi giới thiệu: 10 trăm thành 1 nghìn.

 - Viết là 1000( có 1 chữ số 1 và 3 chữ số 0 liền nhau).

 - Đọc là một nghìn 

 - HS nhắc lại

3) Thực hành.20’

* Làm việc chung.

 - Gắn các hình trực quan về đơn vị, chục trăm, lên bảng, yêu cầu HS lên viết số tương ứng và đọc số đó.

 - Gắn các hình trực quan như SGK trang 137.

* Làm việc cá nhân( sử dụng bộ ô vuông cá nhân).

 - Viết số lên bảng, HS chọn ra các hình vuông hoặc HCN( ứng với số trăm, chục của số đã viết)

 + Số 40

 + Số 200

 - Tiếp tục chọn lần lượt các số tròn trăm( không theo thứ tự như 300, 100, 500, 400, 700, 900, 600, 800.

 - Nhận xét sửa sai

4) Củng cố – Dặn dò. 1’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà xem lại bài 
	- 10 đơn vị bằng 1 chục

- 10 chục bằng 1 trăm

- Có 2 chữ số 0 sau cùng.

- 1 đơn vị bằng 1 chục.

- 10 chục bằng 1 trăm.

- 10 trăm bằng 1 nghìn

- Làm bài tập bảng lớp + bảng con

- 4 HCN đặt trước mặt

- 2 hình vuông to

- Chọn hình trực quan




TIẾT 3:   KỂ CHUYỆN:   TCT 28:  KHO BÁU

I) Mục đích yêu cầu.

 - Dựa vào gợi ý cho trước, kể lại được từng đoạn của câu chuyện.

* GDKNS:- Tự nhận thức.

- Xác định giá trị bản thân.

II) Đồ dùng dạy học.

 - Bảng phụ ghi gợi ý để kể 3 đoạn truyện.

III) Hoạt động dạy học

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1) Giới thiệu bài: 2’

Để các em kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào gợi ý. Hôm nay các em học kể chuyện bài: kho báu.

 - Ghi tựa bài

2) Hướng dẫn kể chuyện:  30’

* Kể từng đoạn theo gợi ý

 - HS đọc yêu cầu

  - GV kể mẫu

  Đoạn 1: Hai vợ chồng chăm chỉ.

 - Lưu ý HS nhớ dùng cụm từ: hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu.

 + Thức khuya dậy sớm.

 + Không lúc nào ngơi tay.

 + Kết quả tốt đẹp

  Đoạn 2: Dặn con

 + Tuổi già

 + Hai người con lười biếng

 + Lời dặn của người cha.

  Đoạn 3: Tìm kho báu

 + Đào ruộng tìm kho báu

 + Không thấy kho báu

 + Hiểu lời dặn của cha

 - HS tập kể theo nhóm

 - HS thi kể( mỗi HS 1 đoạn)

 - Nhận xét tuyên dương

3) Củng cố. 2’

 - HS kể lại toàn bộ câu chuyện

 - Nhận xét tuyên dương

 - GDHS: Chăm chỉ học sẽ có ngày thành công.

4) Nhận xét – Dặn dò.1’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà tập kể lại câu chuyện
	- Nhắc lại

- Đọc yêu cầu

HS theo dõi

Hs nghe hd.

- Tập kể theo nhóm

- Thi kể từng đoạn

- Kể chuyện




TIẾT 4:  CHÍNH TẢ:  TCT 55:  (NGHE VIẾT)    KHO BÁU

I) Mục đích yêu cầu

 - Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

 - Làm được bài tập 2, 3( a, b).

II) Đồ dùng dạy học

 - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2, 3 a.

III) Hoạt động dạy học

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1) Ổn định lớp.  1’

2) Kiểm tra bài cũ .  5’

 - HS nhắc lại tựa bài

 - HS viết bảng lớp + nháp các từ: bánh lái, đuôi quắp, nhếch mép, buông.

 - Nhận xét .

3) Bài mới. 28’

a) Giới thiệu bài - Ghi tựa bài

b) Hướng dẫn nghe viết

* Hướng dẫn chuẩn bị

 - Đọc bài chính tả

 - HS đọc lại bài chính tả

* Hướng dẫn nắm nội dung bài

 - Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì

* Hướng dẫn viết từ khó

 - HS tập viết bảng con từ khó, kết hợp phân tích tiếng các từ: hai sương, cuốc bẫm, cày sâu, gà gáy, lặn mặt trời.

* Viết chính tả

 - Lưu ý HS: cách trình bày, cầm bút, để vở, ngồi viết ngay ngắn.

 - Đọc bài cho HS viết vào vở

 - Quan sát uốn nắn HS

- Đọc bài cho HS soát lại

 - HS tự chữa lỗi

 - Thu vở, nhận xét

C) Hướng dẫn làm bài tập

* Bài tập 2: HS đọc yêu cầu

 - Hướng dẫn: Các em chọn vần ua hay uơ để điền vào chỗ trống.

 - HS làm bài vào vở + bảng lớp

 - Nhận xét .

 + voi huơ vòi, mùa màng.

 + thủơ nhỏ, chanh chua. 

* Bài tập 3a: HS đọc yêu cầu

 - Hướng dẫn: Các em chọn vần ên hay ênh để điền vào chỗ trống.

 - HS làm bài vào vở + bảng lớp

 - Nhận xét .

Cái gì cao lớn lên khênh
Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra.

               Câu đố

Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi

Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Nhện ơi, nhện hỡi. nhện đi đằng nào.

           Câu đố

3) Củng cố - Nhận xét – Dặn dò. 1’

 - Nhận xét tiết học
	- Hát vui

- Con vện

- Viết bảng lớp + nháp

- Nhắc lại

- Đọc bài chính tả

- Nói về đức tính chăm chỉ làm việc của hai vợ chồng người nông dân.

- Viết bảng con từ khó

- Viết chính tả

- Chữa lỗi

- Đọc yêu cầu

- Làm bài tập bảng lớp + vở

- Đọc yêu cầu

- Làm bài tập vở + bảng lớp




TIẾT 1:   TOÁN:    TCT 138:   SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM

I) Mục tiêu.

 - Biết so sánh các số tròn trăm.

 - Biết thứ tự các số tròn trăm.

 - Biết điền các số tròn trăm vào các vạch trên tia số.

 - Các bài tập cần làm bài 1, 2, 3.

II) Đồ dùng dạy học

 - Bộ toán thực hành GV + HS

 - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2

 - Bảng nhóm

III) Hoạt động dạy học 

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1) Kiểm tra bài cũ: 5’

10 đơnvị = …chục

10 chục = … trăm

10 trăm = … nghìn

 - Nhận xét .

2) Bài mới: 28’

a) So sánh các số tròn trăm

 - Gắn các hình vuông biểu diễn các số như SGK.

 - HS nêu số ghi dưới hình vẽ( các số 200 và 300).

 - Yêu cầu HS so sánh hai số và điền dấu > <

 - HS đọc đồng thanh: hai trăm bé hơn ba trăm, ba trăm lớn hơn hai trăm.

 - HS làm bài tập bảng con

      200 < 300                    500 < 600

      300 > 200                    600 > 500

      400 < 500                    200 > 100

 - Nhận xét sửa sai

b) Thực hành

* Bài 1: Điền dấu < > ?

 - HS đọc yêu cầu

  - HS làm bài tập bảng lớp + bảng con.

 - Nhận xét sửa sai

                100 < 200                       300 < 500

                200 > 100                       500 > 300

* Bài 2: Điền dấu >, <, = ?

 - HS đọc yêu cầu 

 - HS làm bài tập vào vở + bảng lớp

 - Nhận xét sửa sai

* Bài 3: Số ?

 - Gợi ý: Các số cần điền là số tròn trăm, điền số theo chiều mũi tên tăng dần.

 - HS làm bài tập theo nhóm

 - HS trình bày

 - Nhận xét tuyên dương

 3) Củng cố – Dặn dò. 2’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà xem lại bài
	- Làm bài tập bảng con

- 200 và 300

- So sánh

  200 < 300

- Đọc đồng thanh

- Làm bài tập bảng con

- Đọc yêu cầu

- Làm bài tập bảng lớp + bảng con

- Đọc yêu cầu

- Làm bài tập bảng lớp + vở

  100 < 200                    400 > 300

  300 > 200                    700 < 800

- Đọc yêu cầu

- Làm bài tập theo nhóm

- Trình bày




TIẾT 2:   TẬP ĐỌC:    TCT 58:    CÂY DỪA

I) Mục đích yêu cầu:

 - Biết ngắt nhịp thơ hợp lí khi đọc các câu thơ lục bát.

 - Hiểu nội dung: cây dừa giống như con người, biết gắn bó với đất trời, với thiên nhiên.

 - Trả lời được các câu hói 1, 2; thuộc 8 dòng thơ đầu). 

II) Đồ dùng dạy học.

 - Tranh minh họa trong SGK.

 - Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ đọc ngắt nghỉ.

III) Hoạt động dạy học.

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1)  Kiểm tra bài cũ.  5’

 + Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì

 - Nhận xét .

2) Bài mới:  28’

a) Giới thiệu bài:

 - HS quan sát tranh SGK hỏi: + Tranh vẽ gì?

 - Ghi tựa bài

b) Luyện đọc.

* Đọc mẫu giới thiệu giọng đọc.

* Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

 - Đọc câu: HS nối tiếp nhau luyện đọc câu.

 - Đọc từ khó: tỏa,bạc phếch, hũ rượu.

 Kết hợp giải nghĩa các từ ở mục chú giải. Giải thích thêm từ: bạc phếch( bị mất màu, biến thành màu trắng cũ xấu) đánh nhịp( động tác đưa tay lên xuống đều đặn).

 - Đọc đoạn: Chia đoạn

Đoạn 1: 4 câu thơ đầu

Đoạn 2: 4 câu thơ tiếp

Đoạn 3: 6 câu thơ cuối

 HS nối tiếp nhau luyện đọc đọc từng đoạn.

 - Đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng

Cây dừa xanh/ tỏa nhiều tàu,/

Dang tay đón gió,/ gật đầu gọi trăng.//

Thân dừa/ bạc phếch tháng năm/

Quả dừa -/ đàn lợn con/ nằm trên cao.//

Đêm hè/ hoa nở cùng sao,/

Tàu dừa -/ chiếc lược/ chải vào mây xanh.//

Ai mang nước ngọt,/ nước lành,/

Ai đeo/ bao hũ rượu,/ quanh cổ dừa.//

 - Đọc đoạn theo nhóm

 - Thi đọc giữa các nhóm( CN, từng đoạn).

 - Nhận xét tuyên dương

C) Hướng dẫn tìm hiểu bài

* Câu 1: Các bộ phận của cây dừa( lá, ngọn, thân, quả) được so sánh với những gì?

* Câu 2: Cây dừa gắn bó với thiên nhiên( gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) thế nào?

* Câu 3: Em thích những câu thơ nào? Vì sao?

D) Hướng dẫn HTL 8 câu thơ đầu

 - HS nhẩm đọc các câu thơ.

 - HS HTL 8 câu thơ.

 - HS thi HTL 8 câu thơ

 - Nhận xét .

4) Củng cố – Dặn dò:  2’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà HTL lại 8 câu thơ
	- Đọc bài, trả lời câu hỏi

- Quan sát

- Phát biểu

- Nhắc lại

- Luyện đọc câu

- Luyện đọc từ khó

- Luyện đọc đoạn

- Luyện đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng

- Luyện đọc đoạn theo nhóm

- Thi đọc nhóm

- Lá, tàu dừa: như bàn tay, dang ra đón gió, như chiếc lược chải vào mây xanh.

- Với gió: dang tay đón gió, gọi gió đến cùng múa reo.

- Với trăng: gật đầu gọi trăng

- Phát biểu

- Nhẩm

- HTL 8 câu thơ

- Thi HTL 8 câu thơ




TIẾT 3:     MĨ THUẬT:     Giáo viên bộ môn thực hiện.

TIẾT 4:  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:    TIẾT 28:

MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG TRÊN CẠN.

I. Mục tiêu: 

- Biết nói tên được một số loài vật sống trên cạn. Nêu được ích lợi chúng.

- Hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, mô tả.

-  Có ý thức bảo vệ các loài vật

 II.Chuẩn bị : 

- Học sinh: Sưu tầm 1 số loại vật sống trên cạn .

- GV : Tranh anh về một số loài vật sống trên cạn.

III. Các hoạt động dạy học :

	1. Kiểm tra bài cũ.  5’

- Gv gọi hs trả lời lại 1 số câu hỏi trong bài “ Loài vật sống ở đâu?”

+ Loài vật sống ở đâu?

+ Kể tên 1 số loài vật  sống trên cạn (dưới nước) mà em biết? 

- Nhận xét, tuyên dương những hs trả lời đúng.

2.Bài mới. 

* Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tìm hiểu về chủ đề tự nhiên bài học đầu tiên đó là “Một số loài vật sống trên cạn  “ .

1. Hoạt động 1 :Nhận biết một số loài vật sống trên cạn.

Cách tiến hành.  

* GV treo câu hỏi lên: Hãy kể tên và nói nơi sống của các loài vật có trong hình ?

- Gv theo dõi cặp làm việc - nhận xét

=> Có nhiều loài vật sống trên cạn. .
	Hs trả lời.

- Từng cặp quan sát 7 hình trong 

+ 1 số cá nhân trong cặp lên chỉ nêu lại - Lớp theo dõi nhận xét tuyên dương những bạn quan sát và nêu đúng.

* Hình 1: Con Lạc Đà. Sống trên cạn( sa mạc)

 * Hình 2: Con bò, sống trên cạn

 * Hình 3: Con Nai, sống trên cạn

 * Hình 4: Con chó, sống trên cạn

 * Hình 5: Con thỏ, sống trên cạn

 * Hình 6: Con hổ, sống trên cạn

 * Hình 7: Con gà, sống trên cạn




Hoạt động 2 : Phân  biệt vật nuôi và loài vật sống hoang dã
Cách tiến hành :

Bước 1 : GV nêu tình huống có vấn đề
-  GV hỏi : Theo em các loài vật con nào là vật nuôi, con nào sống hoang dã ?
Bước 2 : Suy nghĩ ban đầu
  ( HS ghi nhanh các dự đoán của cá nhân vào vở ghi chép (2 phút) 

  ( Nhóm trưởng điều hành nhóm tổng hợp lại ý kiến của nhóm 

  ( Đại diện các nhóm trình bày. GV ghi nhanh ý kiến của các nhóm 

- Em làm thế nào để biết đâu là vật nuôi, đâu là con vật sống hoang dã ?

      - HS đề xuất các hình thức như tìm hiểu. VD: trên Internet, xem tivi, trên sách, báo)

Bước 3 : Tiến hành thực nghiệm.

- Các nhóm tiến hành quan sát và ghi lại kết quả (3phút)

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

Bước 4 : So sánh kết quả với dự đoán ban đầu 

· GV + HS so sánh kết quả với dự đoán ban đầu.

	Suy nghĩ ban đầu
	Kết  quả thực nghiệm

	
	


Bước 5 : Kết luận + mở rộng.
=> Có nhiều loài vật  sống trên cạn. Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho người, động vật, ngoài ra chúng còn có nhiều ích lợi khác.

- Ngoài những những loài vật nuôi còn nhiệu loài vật sống hoang dã.

 (Vậy ta cần phải làm gì để bảo vệ các loài vật? Nhất là các loài vật quý hiếm?)

=> Chăm sóc vật nuôi cẩn thận, không săn bắn các loài động vật hoang dã…
3. Củng cố - dặn dò :

- Nhận xét tiết học.
- Về nhà quan sát tìm hiểu thêm 1 loài vừa sống hoang dã, vừa là vật nuôi, đặc điểm của nó.

TIẾT 1:   ÂM NHẠC:      TCT 28:     Giáo viên bộ môn thực hiện.
TIẾT 2:     TOÁN:   TCT 139:    CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200
I) Mục tiêu.

 - Nhận biết được các số tròn chục từ 110 đến 200.

 - Biết cách đọc, viết các số tròn chục từ 110 đến 200.

 - Biết cách so sánh các số tròn chục.

 - Các bài tập cần làm: bài 1, 2, 3. Bài 4, 5 dành cho HS khá giỏi.

II) Đồ dùng dạy học.

 - Bộ toán thực hành GV + HS

 - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 3

 - Bảng nhóm

III) Hoạt động dạy học.

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1) Kiểm tra bài cũ:  5’

 - HS lên bảng làm bài tập

- Nhận xét .

2) Bài mới:  28’

a) Số tròn chục từ 110 đến 200

* Ôn tập các số tròn chục đã học

 - Gắn lên bảng hình vẽ 10, 20, … 90, 100 …

 - HS lên bảng điền vào bảng số tròn chục đã biết.

 - HS nhận xét đặc điểm của số tròn chục.

* Học tiếp các số tròn chục.

 - Nêu các số tròn chục và trình bày lên bảng như SGK.

 - HS quan sát dòng thứ nhất trên bảng và nhận xét.

 - Hình vẽ cho biết mấy chục, mấy trăm và mấy đơn vị.

 - HS lên bảng điền.

 - HS nhận xét tiếp: số này có mấy chữ số? là những chữ số nào?

 - HS đọc lại các số tròn chục từ 110 đến 200.

b) So sánh các số tròn chục.

 - Gắn lên bảng như sau: 1 hình vuông, 2 hình chữ nhật; 1 hình vuông, 3 hình chữ nhật để có:       120 … 130                    130 … 120

 - HS lên so sánh hai số

 - HS đọc quan hệ so sánh

 - Nhận xét chữ số ở các số trăm, chục và đơn vị

c) Thực hành

* Bài 1: Viết( theo mẫu)

- HS làm bài tập theo nhóm

 - Nhận xét tuyên dương

* Bài 2: Điền dấu >, < ?

 - HS quan sát hình trực quan nêu số

 - Ghi bảng

 - HS làm bài tập bảng lớp + bảng con

 * Bài 3: Điền dấu >, <, = ?

 - HS làm bài vào vở + bảng lớp

 - Nhận xét              

3) Nhận xét – Dặn dò.  2’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà xem lại bài
	- So sánh các số tròn trăm

- Làm bài tập bảng lớp

100 < 400               600 < 800

300 > 200               900 > 700

- Điền số

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

- Số tròn chục có số tận cùng bên phải là chữ số 0

- Trả lời

- Làm bài bảng lớp

- Chữ số 1 chỉ có 1 trăm

- Chữ số 1 chỉ có 1 chục

- Chữ số 0 chỉ có 0 đơn vị.

- Đọc lại các số tròn chục

- 120 < 130             130 > 120

- 120 nhỏ hơn 130, 130 lớn hơn 120

- Số trăm: đều là 1

- Số chục: 3 > 2 cho nên 130 > 120

- Đọc yêu cầu

- Làm bài tập theo nhóm

- Trình bày

- Đọc yêu cầu

- Nêu số

- Làm bài tập bảng lớp + bảng con

- Đọc yêu cầu

- Làm bài vào vở + bảng lớp




TIẾT 3:   LUYỆN TỪ VÀ CÂU:   TCT 28:   TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. 

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ?

I) Mục đích yêu cầu.

 - Nêu được một số từ ngữ về cây cối (BT1).

 - Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì? (BT2).

 - Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT3).

II) Đồ dùng dạy học

 - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2, 3

 - Bảng nhóm

III) Hoạt động dạy học

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1)  Giới thiệu bài - Ghi tựa bài.  2’
2/  Hướng dẫn làm bài tập.  32’
* Bài 1: Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm.

 - Hướng dẫn: Các em tìm và ghi vào bảng các loại cây theo yêu cầu.

 Cây lương thực, thực phẩm

Lúa, ngô, khoai mì, khoai lang, đậu lạc, su hào, …

Cây ăn quả

Cam, quýt, bưởi, mận, ổi, xoài, cam, cóc, …

Cây lấy gỗ

Xoan, lim, táu, bạch đàn, mít, sao, xà cừ, …

Cây bóng mát

Bàng, phượng, đa, gừa, mít, hoàng hậu, xà cừ, ..

Cây hoa

Cúc, đào, mai, vạn thọ, móng tay, mười giờ, …

* Bài 2: Dựa vào bài tập 1. Hỏi đáp theo mẫu

- Hướng dẫn: Dựa vào bài tập 1 các em đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì?

HS1: Người ta trồng cây lúa để làm gì?

 - Nhận xét .

* Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống.

+ Bài tập yêu cầu làm gì? 

 + Khi nào thì điền dấu chấm?

 + Khi nào thì điền dấu phẩy?


 - HS làm bài vào vở + bảng lớp

 - Nhận xét .
  Chiều qua ,  Lan nhận được thư của bố  .  Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Song Lan nhớ nhất điều, bố dặn riêng em ở cuối thư: “ Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về , bố con mình có cam ngọt ăn nhé.

4) Củng cố– Dặn dò. 2’

 - Nhận xét tiết học

- Xem bài mới
	- Nhắc lại

- Đọc yêu cầu

- Làm bài tập theo nhóm

- Trình bày

- Đọc yêu cầu

- Làm mẫu

HS2: Người ta trồng cây lúa để ăn.

- HS thảo luận theo cặp

 - HS thực hành hỏi đáp 
- Đọc yêu cầu

- Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống

- Khi hết câu điền dấu chấm.

- Khi trong câu có các cụm từ cùng nghĩa với nhau.

- Làm bài vào vở + bảng lớp




TIẾT 4:   THỂ DỤC:     Giáo viên bộ môn dạy.

BUỔI CHIỀU:   TIẾT 1:    TẬP VIẾT.      TCT 28:   CHỮ HOA Y

I) Mục đích yêu cầu.

 Viết đúng chữ hoa Y (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Yêu (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Yêu lũy tre làng (3 lần).

II) Đồ dùng dạy học

 - Mẫu chữ hoa Y đặt trong khung chữ

 - Bảng lớp viết sẵn cụm từ ứng dụng

III) Hoạt động dạy học.

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1) Kiểm tra bài cũ.  5’

 - KT vở tập viết của HS

 - Nhận xét

2) Bài mới.  28’

a) Giới thiệu bài - Ghi tựa bài.

b) Hướng dẫn viết chữ hoa

* Hướng dẫn quan sát, nhận xét

 - Cấu tạo: Chữ hoa Y cỡ vừa cao 8 li( 9 đường kẻ) gồm 2 nét và nét móc hai đầu và nét khuyết ngược.

 - Cách viết:

 + Nét 1: Như nét 1 của chữ U

 + Nét 2: Từ điểm DB của nét 1 lia bút lên ĐK6, đổi chiều bút, viết nét khuyết ngược, kéo dài xuống ĐK4 dưới ĐK1. DB ở ĐK2 phía trên.

 - HS tập viết bảng con chữ hoa Y

 - Nhận xét sửa lỗi.

c) Hướng dẫn viết ứng dụng

* Giới thiệu cụm từ ứng dụng

  - Giúp HS nắm nội cụm từ ứng dụng: Tình cảm yêu làng xóm quê hương của người Việt Nam ta.

* Hướng dẫn nhận xét

 - Các chữ cái cao 4 li?

 - Các chữ cái cao 2,5 li?

 - Các chữ cái cao 1,5 li?

 - Chữ cái cao 1,25 li?

 - Các chữ cái cao 1 li?

 - Nối nét: Nét cuối của chữ y nối với nét đầu của chữ ê.

 - Viết mẫu cụm từ ứng dụng

 - HS viết bảng con cụm từ ứng dụng

 - Nhận xét sửa lỗi

d) Hướng dẫn viết tập viết.

* Nêu yêu cầu viết

 - Viết 1 dòng chữ Y cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ.

 - Viết 1 dòng chữ Yêu cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ.

 - Viết 2 dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ.

 - HS viết vở tập viết, quan sát uốn nắn HS.

 - Thu vở của HS nhận xét.

3) Củng cố – Dặn dò.  2’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà viết phần còn lại
	HS nghe
- Viết bảng con chữ hoa Y

- HS đọc cụm từ ứng dụng - Yêu lũy tre làng

- Chữ hoa Y

- Các chữ l, y, g

- Chữ t

- Chữ r

- Các chữ còn lại

- Viết bảng con

- Viết tập viết




TIẾT 2:   CHÍNH TẢ:    TCT 56:  NGHE VIẾT:     CÂY DỪA

I) Mục đích yêu cầu

 - Nghe viết chính xác bài tả, trình bày đúng bài thơ lục bát.

 - Làm được bài tập 2 a. Viết đúng tên riêng VN trong bài tập 3

II) Đồ dùng dạy học

 - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2.

 - Bảng nhóm

III) Hoạt động dạy học

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1) Kiểm tra bài cũ. 5’

 - HS viết bảng lớp + nháp các từ: cuốc bẫm, cày sâu, trồng khoai, trở về.

 - Nhận xét .

2) Bài mới. 28’

a) Giới thiệu bài - Ghi tựa bài

b) Hướng dẫn viết chính tả

 - Đọc bài chính tả

 * Hướng dẫn nắm nội dung bài

 - Tìm các bộ phận lá, ngọn, thân, quả của cây dừa; làm cho cây dừa có hình dáng, hoạt động như con người?

* Hướng dẫn nhận xét

 - Mỗi dòng thơ có mấy tiếng?

 - Đây là thơ lục bát nên viết như thế nào?

* Hướng dẫn viết từ khó

 - HS viết bảng con từ, kết hợp phân tích tiếng các từ: dang tay, hũ rượu, tàu dừa, bạc phếch.

* Viết chính tả

 - Lưu ý HS: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, cách cầm bút, để vở ngay ngắn.

 - Đọc bài, HS viết vào vở.

 - Đọc bài HS soát lại

 - HS tự chữa lỗi

 - Thu vở của HS nhận xét

c) Hướng dẫn làm bài tập

* Bài 2a: HS đọc yêu cầu

 - Hướng dẫn: các em tìm các tiếng có vần in hoặc inh theo nghĩa đã cho.

 - HS làm bài tập bảng con.

 - Nhận xét .

 + Số tiếp theo số 8.

 +( Quả) đã đến lúc ăn được.

 + Nghe hoặc ngửi rất tinh, rất nhạy.

* Bài 3: HS đọc yêu cầu

 - Hướng dẫn: Bài thơ có những tên riêng chưa viết  hoa các em phải viết hoa sửa lại cho đúng chính tả.

 - HS nêu tên riêng có trong bài thơ.

- HS làm bài vào vở + bảng lớp

 - Nhận xét .

  Trên đường cái ung dung ta bước

  Đường ta rộng thênh thang tám thước

  Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên
  Đường lên Tây Bắc, đường qua Điện Biên

Đường cách mạng dài theo kháng chiến. 

3) Củng cố– Dặn dò. 2’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà chữa lỗi
	- Hát vui

- Kho báu

- Viết bảng lớp + bảng con

- HS đọc lại bài

- Lá: như bàn tay đó gió

- Ngọn dừa: như cái đầu của người

- Thân dừa: mặc tấm áo đứng canh trời đất.

- Quả dừa: như đàn lợn con.

- Mỗi dòng có 6 tiếng và 8 tiếng.

- Dòng viết lùi vào 2 ô.

- Viết bảng con từ khó

- Viết chính tả

- Chữa lỗi

- Đọc yêu cầu

- Làm bài tập bảng con

- Số chín

- Quả chín

- Thính

- Đọc yêu cầu

- bắc sơn, đình cả, thái nguyên, tây bắc, điện biên

- Làm bài vào vở + bảng lớp




TIẾT 3:     SINH HOẠT TẬP THỂ - AN TOÀN GIAO THÔNG:    TCT 28:  

I/ KỂ VỀ MỘT NGÀY CỦA MẸ EM

I- Mục tiêu hoạt động: 

-HS hiểu được sự quan tâm , chăm sóc của mẹ đối với em và cả gia đình ; Hiểu được sự hi sinh thầm lặng vì chồng ,vì con của mẹ , cảm thông với sự vất vả lo toan hằng ngày của mẹ .

II- Nội dung và hình thức:

- Tổ chức theo quy mô lớp.

III- Chuẩn bị:

-Ảnh của mẹ HS.

IV- Tiến hành hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	* Hoạt động 1: 

 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung.

-GV hướng dẫn hs kể về mẹ của mình. 

-GV gọi từng em lên kể.  

-GV tổ chức cho hs thảo luận các câu hỏi :

- Qua các câu chuyện vừa kể , các em thấy những người mẹ hằng ngày phải làm nhiều việc không ?

- Mẹ đã làm việc vất vả để làm gì ? Làm nhiều việc để chăm sóc cho ai ?

- Chúng ta cần làm gì để mẹ đỡ vất vả ? 
	- HS lên kể.

- HS  trả lời cá nhân.




II/ AN TOÀN GIAO THÔNG:     LUYỆN TẬP    

	1. Gv tổ chúc trß ch¬i:     Nghe tiÕng ®éng ®o¸n tªn xe.

- Chia líp thµnh 2 ®éi ch¬i, phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i: §éi 1 nªu tiÕng ®éng, ®éi 2 ®o¸n tªn xe vµ ng­îc l¹i. §éi nµo ®o¸n ®­îc ®óng nhiÒu tªn c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn lµ ®éi th¾ng cuéc.

- HS ch¬i GV lµ gi¸m kh¶o sau ®ã c«ng bè nhãm th¾ng cuéc.

*Ho¹t ®éng 3: C¸ch đi l¹i trªn ®­êng cã PTGT

- Yªu cÇu HS më SGK quan s¸t h×nh 3,4

- Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy, HS kh¸c nghe nhËn xÐt, bæ sung.

-C©u hái gîi ý cho c¸c nhãm: ( Theo SGV tr. 29)

*Kõt luËn: Khi ®i qua ®­êng ph¶i quan s¸t c¸c lo¹i xe « t«, xe m¸y ®i trªn ®­​êng ®Ó ®¶m b¶o an toµn.

2.Cñng cè, dÆn dß: 

- KÓ tªn c¸c lo¹i PTGT mµ em biÕt?

+ Lo¹i nµo lµ xe th« s¬?

+ Lo¹i nµo lµ xe c¬ giíi?
	Hs tham gia chơi.

- Quan s¸t vµ th¶o luËn nhãm ®«i, tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp.

- C¸c nhãm nèi tiÕp nhau tr¶ lêi c¸c c©u hái.

-Tõng c¸ nh©n tr¶ lêi.


TIẾT 1:   TẬP LÀM VĂN:  TCT28:  

ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI

I) Mục đích yêu cầu

 - Biết đáp lại chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể (BT1).

 - Đọc và trả lời câu hỏi về bài miêu tả ngắn  BT2); Viết được các câu trả lời cho phần bài tập 2( BT3).

* GD KNS:    - Giao tiếp, ứng xử văn hoá.

- Lắng nghe tích cực.

II) Đồ dùng dạy học

 - Tranh minh họa trong SGK.

 - Bảng phụ ghi sẵn các câu hỏi

III) Hoạt động dạy học.

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1 Kiểm tra bài cũ. 5’

  - HS đọc bài văn tả ngắn về con vật

 - Nhận xét .

3) Bài mới.  28’

a) Giới thiệu bài - Ghi tựa bài.

b) Hướng dẫn làm bài tập

* Bài 1: miệng

 - HS đóng vai mẫu HS1, 2, 3 nói lời chúc mừng.

 - HS1, 2, 3 chúc mừng bạn đoạt giải nhất trong kì thi HS giỏi cấp huyện

 - HS đóng vai theo nhóm

 - HS thực hành đóng vai

 - Nhận xét tuyên dương

* Bài 2: miệng

  - HS thảo luận theo cặp

 - HS thực hành hỏi đáp

 + HS1: Mời bạn nói về hình dáng bên ngoài của quả măng cụt. Quả hình gì?

 + HS1: Quả to bằng chừng nào?

 + HS1: Bạn hãy nói về ruột và mùi vị của quả măng cụt. Ruột quả măng cụt màu gì?

 - Nhận xét tuyên dương

* Bài 3: Viết

 - Hướng dẫn: Bài tập 2 có hai phần a, b các em chọn 1 phần và ghi vào vở các câu trả lời.

 - HS trả lời lại các câu hỏi

 - HS làm bài vào vở

 - HS đọc bài vừa viết

 - Nhận xét .

 a) Quả măng cụt tròn, giống như một quả cam nhưng chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ em. Vỏ măng cụt màu tím thẫm ngã sang màu đỏ. Cuống măng cụt ngắn và to. Có 4, 5 cái tay tròn úp vào quả và quanh cuống.

3) Củng cố– Dặn dò. 2’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà xem lại bài
	- Tả ngắn về con vật

- Đọc bài

- Nhắc lại

- Đọc yêu cầu

- Thảo luận nhóm

- Thực hành đóng vai

- Đọc yêu cầu

- Thảo luận theo cặp

- Thực hành hỏi đáp

- HS2: Quả măng cụt tròn như quả cam.

- HS2: Quả to bằng nắm tay trẻ em.

- HS2: Ruột quả măng cụt trắng muốt, vị ngọt, màu trắng.

- Đọc yêu cầu

- Trả lời câu hỏi

- Làm bài vào vở

- Đọc bài vừa viết




TIẾT 2:   TOÁN:    TCT 140:    CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

I) Mục tiêu.

 - Nhận biết được các số từ 101 đến 110.

 - Biết cách đọc viết các số từ 101 đến 110.

 - Biết cách so sánh các số từ 101 đến 110.

 - Biết thứ tự các số từ 101 đến 110.

 - Các bài tập cần làm: bài 1, 2, 3. Bài 4 kk hoc sinh làm  thêm.

II) Đồ dùng dạy học.

 - Bộ đồ dùng toán biểu diễn của GV + HS

 - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 3

 - Bảng nhóm

III) Hoạt động dạy học.

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1) Kiểm tra bài cũ.  5’

 - HS lên bảng làm bài tập

 - Nhận xét .

2) Bài mới.  28’

) Giới thiệu các số từ 101 đến 110.

 - Kẻ bảng như SGK

 - HS biết số cần điền chữ số thích hợp vào các ô trống

 - Nêu cách đọc và viết số

 - HS đọc lại

* Viết và đọc số 102

 - HS làm như số 101

* Viết và đọc số khác.

  Từ 103 đến 109.

 - HS đọc lại các số trên

* Làm việc cá nhân

 - Viết số 105 yêu cầu HS nhận xét số này có mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?

 - HS lấy đồ dùng chọn ra số hình vuông và ô vuông tương ứng số 105.

c) Thực hành

* Bài 1: Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào?

   - HS làm bài tập theo nhóm

 - Nhận xét tuyên dương

 * Bài 2: Số ?

 - Hướng dẫn: các em vẽ tia số rồi điền các số còn thiếu vào tia số.

            102            104          106          108          110
     |       |         |        |        |       |       |       |       |       | 

   101           103            105          107         109   

* Bài 3: Điền dấu >, <, = ?

  - HS làm bài tập bảng lớp + bảng vở

 - Nhận xét .     

 3) Nhận xét – Dặn dò. 2’

 - Nhận xét tiết học
	- Các số tròn chục từ 110 đến 200

- Làm bài tập bảng lớp

- Nêu cách đọc và viết số

- Đọc lại

- Điền và nêu cách đọc

- Đọc số

- Gồm 1 trăm, 0 chục, 5 đơn vị.

- Lấy đồ dùng

- Đọc yêu cầu

- Làm bài tập theo nhóm

- Trình bày

- Đọc yêu cầu

- HS lên bảng điền

 - Nhận xét .

- Đọc yêu cầu

- Làm bài vào vở + bảng lớp




TIẾT 3:    THỦ CÔNG:    TCT 28:  LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (tiết 2)

I) Mục tiêu

 - Biết cách làm đồng hồ đeo tay.

 - Làm được đồng hồ đeo tay.

II) Đồ dùng dạy học

 - Mẫu đồng hồ đeo tay.

 - Quy trình làm đồng hồ đeo tay

 - Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.

III) Hoạt động dạy học                   

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1)  Kiểm tra bài cũ.  5’

 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

 - Nhận xét

2) Bài mới. 28’

a) Giới thiệu bài - Ghi tựa bài

b) Thực hành làm đồng hồ 

* Nhắc lại cách làm đồng hồ

 - Bước 1: Cắt thành các nan giấy.

 - Bước 2: Làm mặt đồng hồ.

 - Bước 3: Gài dây đeo đồng hồ

 - Bước 4: Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ

 - HS thực hành

 - Lưu ý HS: nếp gấp sát, miết kĩ, gài dây đeo có thể bóp nhẹ hình mặt đồng hồ để gài dây đeo cho dễ.

 - Quan sát giúp đỡ HS lúng túng.

 - HS trưng bày sản phẩm.

 - Đánh giá sản phẩm của HS

3) Củng cố – Dặn dò. 2’

 - Nhận xét tiết học

 - Về nhà chuẩn bị giấy thủ công, kéo, hồ dán để học bài mới.
	- Nhắc lại

- Hs làm thưc hành.

- Trưng bày sản phẩm




TIẾT 4:    KĨ NĂNG SỐNG – SINH HOẠT LỚP: 

A. KĨ NĂNG SỐNG:   ĐỘNG VIÊN CHĂM SÓC. 
B. SINH HOẠT LỚP:  

I.  Mục tiêu:

 - HS bieát ñöôïc nhöõng öu ñieåm, nhöõng haïn cheá veà caùc maët trong tuaàn 26.

 - Bieát ñöa ra bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa baûn thaân.

 - Giaùo duïc HS thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng đaén, bieát neâu cao tinh thaàn töï hoïc, töï reøn luyeän baûn  

 thaân.

II. Tiến hành: 

1) Nhaän xeùt tình hình trong tuaàn: 

- Gôïi yù cho ban quaûn lí lôùp caùch laøm vieäc:

- Toå tröôûng nhaän xeùt trong toå veà caùc maët: hoïc taäp, ñoàng phuïc, veä sinh thaân theå, neâu teân baïn toát hoaëc hoaëc chöa toát

- Lôùp phoù hoïc taäp nhaän xeùt veà tình hình hoïc taäp cuûa lôùp trong tuaàn, neâu teân caù nhaân, toå toát hoaëc chöa toát.

- Lôùp phoù lao ñoäng nhaän xeùt toå tröïc, kæ luaät cuûa lôùp. 

- Lôùp tröôûng nhaän xeùt chung veà caùc maët cuûa lôùp. 

- Mêi lôùp tröôûng leân ñieàu khieån sinh hoaït lôùp. 

- GV theo doõi HS laøm vieäc. 

2)  Neâu nhaän xeùt chung veà HS:

- Veà hoïc taäp : HS ñi hoïc ñuùng giôø, caùc em tích cöïc trong hoïc taäp. Coøn moät soá baïn chuaån bò baøi chöa toát hay  queân ñoà duøng hoïc taäp, thuï ñoäng trong giôø hoïc, chöõ vieát coøn xaáu, taåy xoaù.

- Veà ñoàng phuïc: Thöïc hieän ñaày ñuû 5 buoåi/tuaàn.

- Veä sinh caù nhaân: Moät soá em coøn ñeå moùng tay daøi. 

- Tröïc nhaät:  toå 2 laøm toát.

- Traät töï:  - Ña soá caùc em ngoan traät töï, coøn moät vaøi em chöa ngoan coøn noùi chuyeän trong giôø hoïc: 

3) Phöông höôùng cho tuaàn sau:

- Tieáp tuïc giöõ vöõng neàn neáp ra vaøo lôùp, caàn häc thuoäc baøi tröôùc khi ñeán lôùp. 

- Toå tröïc nhaät: Toå 2 

4) Cho HS neâu yù kieán: 

5) Giaûi quyeát caùc yù kieán thaéc maéc cuûa HS (neáu coù).

	  TUẦN 29   


TIẾT 1:    TOÁN:       TCT 141:    CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200

I. Mục tiêu.

- Nhận biết được các số tròn chục từ 110 đến 200.
- Biết cách đọc, viết các số tròn chục từ 110 đến 200.
- Biết cách so sánh các số tròn chục.
II. Đồ dùng dạy học.

- GV: Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 5,

- Cho HS đọc, viết số từ 101 đến 110

- GV nhận xét

2. Bài mới. 28’

a. Giới thiệu bài – ghi đầu bài.

- Gọi HS nhắc tựa bài
	- HS viết đọc và viết các số từ 101 đến 110 trên bảng

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS nhắc tựa bài

	b. Nội dung:

* Giới thiệu các số từ 111 đến 200

- GV cho HS quan sát mô hình trong SGK: Dựa vào số ô vuông cho biết có mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?

- GV gọi HS nhận xét, ghi vào bảng (1 trăm, 1 chục, 1 đơn vị)

- GV: Để viết số gồm 1 trăm,1 chục và 1 đơn vị, ta viết: 111, đọc là: một trăm mười một. (Đọc dựa vào 2 chữ số sau cùng để đọc số có 3 chữ số.)

- Cho HS quan sát dòng 2: Dựa vào số ô vuông cho biết có mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?

- GV gọi HS nhận xét, ghi vào bảng (1 trăm, 1 chục, 2 đơn vị)

- GV gọi HS nêu cách viết và đọc số 

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, viết số và nêu cách đọc các số còn lại

- Mời đại diện các nhóm trình bày

- GV viết bảng, gọi HS nhận xét

- GV cho cả lớp đọc

c.Thực hành: 

Bài 1. Viết (theo mẫu):

- Gọi HS đọc yêu cầu bài toán
- GV gắn bảng phụ, hướng dẫn HS làm bài
	- Có 1 trăm, 1 chục và 1 đơn vị

- HS nhận xét

- HS nhắc lại

- Có 1 trăm, 1 chục và 2 đơn vị

- HS nhận xét

- HS nêu: 112: một trăm mười hai

- HS thảo luận nhóm đôi

- Đại diện các nhóm trình bày

- HS nhận xét

- HS đọc

- HS đọc
- HS theo dõi

	- GV cho HS thảo luận nhóm 4 làm bài vào phiếu học tập

- Mời đại diện các nhóm trình bày
	- HS thảo luận làm bài vào phiếu

- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày

	- Cho HS Nhận xét, chữa bài.
	- HS nhận xét

	Bài 2 a. Số? 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài toán

- GV hỏi: Trên tia số ta cần điền mấy số?

- Số liền sau của 111 là số mấy?

- Vậy 2 số liền kề hơn kém nhau mấy đơn vị?

- Cho HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng sửa bài

- GV nhận xét

Bài 3. >, < ,  = ? 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài toán

- GV gắn bảng phụ, hướng dẫn HS bắt đầu so sánh từ hàng trăm, chục, đơn vị

- Cho HS Nhận xét, chữa bài. 

4. Củng cố, dặn dò: 2’

Hệ thống bài. 

Nhận xét tiết học.
	- HS đọc

- HS nêu: 7 số

- 112

- 1 đơn vị

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng sửa bài

 112, 114, 116, 117, 119, 120, 121

- HS nhận xét

- HS đọc

- HS theo dõi

- HS làm bài vào vở - HS làm nhanh nối tiếp lên bảng sửa bài:

- HS nhận xét

- HS nhắc lại nội dung bài


TIẾT 2, 3:   TẬP ĐỌC:    TCT 85, 86:   NHỮNG QUẢ ĐÀO.
I. Mục tiêu.
  - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu đọc phân biệt được lời kể chuyện và lời nhân vật.
  - Hiểu ND: Nhờ quả đào, ông biết tính nết các cháu. Ông khen ngợi các cháu biết nhường nhịn quả đào cho bạn khi bạn ốm  (trả lời được các CH trong SGK).

KNS: Xác định giá trị bản thân, tự nhận thức

II. Đồ dùng dạy học.

- GV: Bảng phụ chép câu văn hướng dẫn đọc

III. Các hoạt động dạy học.

                                                          Tiết 1

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức:  2’

Hát
	- HS hát



	2. Bài mới.  30’
	

	a. Giới thiệu bài. 

- Gọi HS nhắc tựa bài
	- HS lắng nghe

- HS nhắc tựa bài

	b. Luyện đọc:
	

	*. GV đọc mẫu. Tóm tắt nội dung 

- Hướng dẫn  giọng đọc của bài 
	-  HS nghe.

	*. Hướng dẫn HS luyện đọc:

+ Đọc câu: Cho HS đọc nối tiếp từng câu, kết hợp sửa lỗi phát âm cho HS.


	- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài; Kết hợp luyện đọc tiếng, từ khó

	+ Đọc đoạn trước lớp: Cho HS chia đoạn 

- Cho HS đọc 

- Cho HS đọc từ khó: làm vườn, hài lòng, nhận xét, tiếc rẻ, thốt lên,...
	- HS chia đoạn : 4 đoạn

- 4 HS tiếp nối đọc từng đoạn trong bài (lần 1)



	- GV gắn bảng phụ hướng dẫn HS đọc nhấn giọng, nghỉ hơi đúng:
	- HS  luyện đọc bài trên bảng:



	 - GV đọc – Gọi HS đọc

- Gọi HS đọc phần giải thích từ: cái vò, hài lòng, thơ dại, thốt.
	- HS nối tiếp đọc từng đoạn (1 lần)

- HS đọc



	+Đọc đoạn trong nhóm:
- GV chia nhóm 4,cho HS luyện đọc .
- Theo dõi, giúp đỡ các nhóm đọc bài.
	- HS đọc theo nhóm 

 

	+ Thi đọc giữa các nhóm.
	- Đại diện các nhóm thi đọc đoạn.

	- GV nhận xét, khen ngợi các nhóm đọc tốt.

+Đọc đồng thanh.
	- HS nhận xét

- HS đọc

	                                                          Tiết 2

	3.3: Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi

Câu 1:  Người ông dành những quả đào cho ai ?
Câu 2:  Mỗi cháu của ông đã làm gì 
với những quả đào ?

Câu 3: Nêu nhận xét của ông về từng cháu.Vì sao ông nhận xét như vậy?

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi
Câu 4: Em thích nhân vật nào nhất vì sao?

* Nội dung câu chuyện nói điều gì?

	- HS đọc và trả lời các câu hỏi

- Cho vợ và  ba đứa cháu nhỏ.
- Cậu bé Xuân đem hạt trồng vào một cái vò.
- Cô bé Vân ăn hết quả đào và vứt hạt đi. Đào ngon quá cô bé ăn xong vẫn còn thèm. Việt dành quả đào cho bạn Sơn bị ốm. 
- Đọc thầm, thảo luận nhóm đôi.
- Mai sau Xuân sẽ làm vườn giỏi vì Xuân thích trồng cây.
- Vân còn thơ dại quá,vì Vân háu ăn, ăn hết phần mình mà vẫn thấy thèm.
- Khen Việt có tấm lòng nhân hậu, vì  em biết thương bạn, nhường miếng ngon cho bạn.
- HS phát biểu

* Nhờ những quả đào, ông biết tính nết các cháu. 

	3.4. Luyện đọc lại.
	

	+ Gọi HS thi đọc bài theo vai

- Yêu cầu HS nhận xét, GV nhận xét 
	- HS đọc

- HS nhận xét

	4. Củng cố - Dặn dò: 2’

+ Qua câu chuyện này, các em cần rút ra bài học gì cho mình?

- GV nhận xét: phải biết quan tâm, chăm sóc đến mọi người, phải biết nhường nhịn nhau

- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu

- HS lắng nghe

- HS nêu


TIẾT 4:  ĐẠO ĐỨC:  TCT 29:    GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT.    (Tiết 2)
I. Mục tiêu.

- Biết: Mọi người đều cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật.
- Nêu được một số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật.
- Có thái độ cảm thông, không phân biệt đối xử và tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật trong lớp, trong trường và ở cộng đồng phù hợp với khả năng.
+ KNS: Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với người khuyết tật; ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống liên quan đến người khuyết tật; thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật.

II. Đồ dùng dạy học.

        - GV: Thẻ đúng sai                 - HS: Bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ : 5’

- Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật?

- GV nhận xét
	- 3 HS trả lời

- HS nhận xét

	3. Bài mới:  28’
	

	a. Giới thiệu bài.

- Gọi HS nhắc đầu bài – gv ghi bảng.
	- HS lắng nghe



	* Hoạt động 1. Phân tích tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trang 48 VBT.

+ Tranh vẽ gì?
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, trả lời câu hỏi:
+ Việc làm của các bạn nhỏ giúp được gì cho bạn  bị khuyết tật ?

+ Nếu em có mặt ở đó em sẽ làm gì ? Vì sao ?
- GV nhận xét, kết luận: 
* Hoạt động 2. Thảo luận nhóm.

- GV phát bảng nhóm, nêu yêu cầu, giao việc cho các nhóm:

+ Nêu những việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật.
- Theo dõi, giúp đỡ các nhóm.
- Cho các nhóm trình bày

* Hoạt động 3. Bày tỏ ý kiến

- GV phát thẻ đúng sai cho HS, lần lượt nêu từng ý kiến.
a, Giúp đỡ  người khuyết tật là việc làm của mọi người nên làm. 

b, Chỉ cần giúp  đỡ  người khuyết tật là thương binh.

c. Phân biệt đối xử với bạn khuyết tật là vi phạm quyền trẻ em.

d. Giúp đỡ  người  khuyết tật là góp phần làm bớt đi những khó khă, thiệt thòi của họ

- GV nhận xét, kết luận: 

4. Củng cố -  Dặn dò: 2’
- Nhận xét tiết học.
	- HS nghe.

- HS thảo luận và trả lời:

-Một số HS đứng đẩy xe cho 1 bạn bị bại liệt đi học

- HS thảo luận nhóm 4, trả lời câu hỏi và trình bày:

+ Bạn nhỏ đã được đi học.

- HS trả lời

- HS nhận xét

- Các nhóm thảo luận, viết vào bảng những việc có thể giúp đỡ người khuyết tật
- Đại diện các nhóm trình bày: đẩy xe lăn, quyên góp giúp nạn nhân bị chất độc da cam, dẫn người mù qua đường…
- HS nhận xét

- HS bày tỏ thái độ bằng cách đưa thẻ đúng hoặc sai.

- Đúng.

- Sai.

- Đúng

- Đúng.



TIẾT 1:   THỂ DỤC:       Giáo viên bộ môn dạy.

TIẾT 2:    TOÁN:    TCT 142:      CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ.

I. Mục tiêu.

- Nhận biết được các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng.
- Nhận biết số có ba chữ số gồm số trăm, số chục, số đơn vị.

II. Đồ dùng dạy học.

- GV: bộ ô vuông biểu diễn số, bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ. 5’
- 2 HS lên bảng viết các số từ 111 đến 200, do GV nêu.

- GV nhận xét
	- 2 HS viết bảng

- HS nhận xét

	2. Bài mới:  28’
a. Giới thiệu bài

- Gọi HS nhắc tựa bài- gv ghi bảng
	- HS lắng nghe

- HS nhắc tựa bài

	b. Nội dung:

* Đọc, viết các số có ba chữ số

- Yêu cầu HS quan sát dòng 1. Hỏi: Có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

- Gọi HS nêu cách viết số có 2 trăm, 4 chục, 3 đơn vị

- Yêu cầu HS đọc số vừa viết.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, tìm viết và đọc các số còn lại.

- GV cho HS nêu

c. Thực hành:
	- Có 2 trăm, 4 chục, 3 đơn vị

- HS nêu

- CN, ĐT đọc: hai trăm bốn mươi ba

- HS thảo luận nhóm

- HS trình bày

	Bài 2: Mỗi số sau ứng với cách đọc nào ?

- GV hướng dẫn HS quan sát hình và làm bài

- GV nhận xét .

Bài 2. Viết (theo mẫu):

- GV gắn bảng phụ hướng dẫn HS làm bài vào SGK

- GV nhận xét

Bài 3. Viết ( theo mẫu):

- GV gắn bảng phụ hướng dẫn HS làm bài vào SGK

- GV nhận xét

4. Củng cố, dặn dò:  2’

nhận xét tiết học
	HS đọc yêu cầu bài toán 
- HS quan sát, làm bài vào vở, nêu kết quả:

- HS nhận xét

HS đoc yêu cầu bài toán .
- HS làm bài vào SGK - nối tiếp lên bảng sửa bài

- HS nhận xét

- HS đoc yêu cầu bài toán
-  HS làm bài vào SGK

- HS nối tiếp nhau lên bảng sửa bài

- HS nhận xét


TIẾT 3:   KỂ CHUYỆN:    TCT 29:      NHỮNG QUẢ ĐÀO.

I. Mục tiêu .

- Bước đầu biết tóm tắt nội dung mỗi đoạn truyện bằng 1 cụm từ hoặc 1 câu (BT1).
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào lời tóm tắt (BT2).

KNS: Xác định giá trị bản thân, tự nhận thức

- Giáo dục cho HS “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và biết nhường nhịn chia sẻ cùng bạn.

II. Đồ dùng dạy học.

- Bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Gọi HS kể lại câu chuyện Kho báu

- Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?

- GV nhận xét
	- 2 HS kể

-Ai yêu đất đai, ai chăm chỉ lao động sẽ hạnh phúc.

- HS nhận xét

	 2. Bài mới:
	

	a. Giới thiệu bài:

GV gọi HS nhắc lại tựa bài gv ghi bảng.
	- HS nhắc tựa bài

	b. Hướng dẫn kể chuyện.
	

	+ GV kể mẫu, tóm tắt nội dung
	- HS nghe.

	* Tóm tắt nội dung từng đoạn câu chuyện.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

- GV hướng dẫn HS làm bài

- GV nhận xét

*. Kể từng đoạn câu chuyện dựa vào nội dung tóm tắt của bài tập 1.
- GV cho HS dựa vào gợi ý, kể lại câu chuyện trong nhóm

- Cho HS thi kể trước lớp

- GV nhận xét
	- HS đọc

- HS nối tiếp nhau phát biểu:

+ Đọan1 : Chia đào
+ Đoạn 2: Chuyện của  Xuân
+ Đoạn 3: Chuyện của Vân 
+ Đoạn 4: Chuyện của Việt
- HS nhận xét

- HS đọc yêu cầu bài
- HS kể từng đoạn theo nhóm
- HS thi kể, nhận xét bình chọn

	*. Phân vai dựng lại câu chuyện.

- GV cho HS hình thành nhóm 5, phân vai kể lại câu chuyện.

Câu chuyện gồm những nhân vật nào?

- GV nhắc HS kể với giọng điệu thích hợp, kết hợp lời kể với điệu  bộ  nét mặt
- GV cho HS nhận xét, bình chọn 
	HS đọc yêu cầu
- HS hình thành nhóm 5

- Ông, Xuân, Việt, Vân, Người dẫn chuyện

- HS kể bằng lời của mình

- HS nhận xét, bình chọn

	4. Củng cố - Dặn dò. 2’
- GV nhận xét
	

	- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS kể hay, Khuyến khích những HS có tiến bộ
	-Về kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


TIẾT 4:    CHÍNH TẢ:   TCT 57:   TẬP CHÉP:   NHỮNG QUẢ ĐÀO.
I. Mục tiêu.

- Chép chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn ngắn.
- Làm được BT(2) a.

II. Đồ dùng dạy học.

- GV: bảng phụ                                - HS: VBT, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài.  2’
- Tiết chính tả hôm nay các em sẽ chép lại một đoạn trong bài Những quả đào, và làm một số bài tập phân biệt các âm vần dễ lẫn

- Gọi HS nhắc tựa bài
	- HS lắng nghe

- HS nhắc tựa bài

	2. Hướng dẫn viết.  20’
	

	a. Hướng dẫn HS  chuẩn bị:
	

	- GV đọc bài 1 lần, tóm tắt nội dung bài viết

- Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao viết hoa ?
	- HS lắng nghe -2 HS đọc lại đoạn viết

- Những chữ cái viết đầu câu và đứng đầu mỗi tiếng trong các tên riêng phải viết hoa.

	- GV đọc cho HS viết từ ngữ khó, sửa sai cho HS
	- HS viết vào bảng con các từ: :quả đào, đem hạt trông, vẫn, làm vườn, nhân hậu.

	b. Cho HS viết bài.
	- HS viết bài vào vở

	- Đọc cho HS soát lỗi. 
	- HS nghe - soát lỗi chính tả. 

	c. Nhận xét.
	

	 - GV chấm 8 bài nhận xét. 
	- HS lắng nghe

	3. H​ướng dẫn làm bài tập.  11’
	HS nêu yêu cầu và làm các bài tập.

	Bài 2a.  Điền vào chỗ trống s hay x:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

- GV gắn bảng phụ hướng dẫn HS, cho HS làm vào bảng con
	- HS đọc

 - Cả lớp làm vào vở, đọc kết quả:

cửa sổ, chú sáo, sổ lồng, trước sân, xô tới, cây xoan.

	- GV nhận xét
	- HS nhận xét

	4. Củng cố - Dặn dò: 2’

  GV hệ thống bài. Nhận xét tiết học.
	- HS nhắc lại nội dung bài viết


TIẾT 1:   TOÁN:    TCT 143:   SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ.
I. Mục tiêu.

         Biết sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số để so sánh các số có ba chữ số; nhận biết thứ tự các số (không quá 1000). 

II. Đồ dùng dạy học.

- GV: bảng phụ                        

- HS: Bảng con
III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ. 5’

Gọi HS đọc, viết số có ba chữ số

- GV nhận xét

2. Bài mới:  28’
 a. Giới thiệu b
	- HS viết bảng con

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

	- GV gọi HS nhắc lại tựa bài gv ghi bảng.
b. So sáng các số 

- GV gắn bảng hình biểu diễn số 234 và 235 hỏi: Có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

- GV hỏi: 234 ô vuông và 235 ô vuông thì bên nào có ít ô vuông, bên nào có nhiều ô vuông hơn?

- Hãy so sánh chữ số hàng trăm của 234 và 235

- Hãy so sánh chữ số hàng chục của 234 và 235

- Hãy so sánh chữ số hàng đơn vị của 234 và 235

- Khi đó ta nói 234 nhỏ hơn 235 và viết: 234<235. Hay 235>234

- Cho HS thảo luận nhóm đôi, so sánh các số: 194 và 139, 199 và 215

- Cho HS trình bày – nhận xét

c. Hướng dẫn làm bài tập:
	- HS nhắc tựa bài

- HS quan sát nêu:

234: có 2 trăm, 3 chục, 4 đơn vị

235: có 2 trăm, 3 chục, 5 đơn vị

- 234 ô vuông ít hơn 235 ô vuông , 235 ô vuông  nhiều hơn 234 ô vuông
- HS lắng nghe

- chữ số hàng trăm đều là 2

- Chữ số hàng chục đều là 3

- 4<5

- HS thảo luận nhóm

- HS trình bày



	Bài 1. >,  <,  = : (Bảng)

- GV gắn bảng phụ, hướng dẫn HS làm bài, cho HS làm bài vào bảng con

- GV nhận xét .

Bài 2a. Tìm số lớn nhất trong các số sau:

- GV hướng dẫn, cho HS làm bài vào vở

- GV nhận xét

Bài 3.  Số ?Dòng 1.
- GV hướng dẫn, cho HS làm bài vào vở

- Gọi HS sửa bài

- GV nhận xét

4. Củng cố - Dặn dò: 2’

Nhận xét tiết học
	HS đọc yêu cầu bài toán

-  HS làm bài bảng con
127 > 121              865 = 865
124 < 129              648 < 684
182 < 192              749  > 549
- HS nhận xét    

HS đọc yêu cầu bài toán

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng sửa bài

a. 695

HS đọc yêu cầu bài toán 

- HS làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng sửa bài:



	
	


TIẾT 2:   TẬP ĐỌC:   TCT 87:     CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG.
I. Mục tiêu.

- Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ.
- Hiểu ND: Tả vẻ đẹp của cây đa quê hương, thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương (trả lời được c CH 1, 2, 4).
II. Đồ dùng dạy học.

- GV: Bảng phụ ghi câu văn hướng dẫn đọc. 

III. Các hoạt động dạy học.

	           Hoạt động của GV 
	       Hoạt động của HS

	1.Kiểm tra bài cũ: 5’

Gọi HS đọc bài: Những quả đào
	- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi theo nội dung bài.

	- GV nhận xét
	- HS nhận xét

	2. Bài mới.
	

	a. Giới thiệu bài:

- Gọi HS nhắc tựa bài – gv ghi bảng.
	- HS nhắc tựa bài

	b. Luyện đọc:
	

	*. GV đọc giọng nhẹ nhàng, tình cảm
	- HS nghe.

	*. Hướng dẫn luyện đọc Đọc câu: kết hợp đọc tiếng, từ khó .
	

	- Cho HS đọc từ khó: xuể , nổi lên, năn nề, lững thững, yên lặng...
	- HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài; 

	- Đọc từng đoạn trước lớp. 
	

	 GV chia đoạn: chia 2 đoạn

+ Đoạn 1: từ đầu...đang cười đang nói
+ Đoạn 2: còn lại
	- HS lắng nghe

	- GV nhận xét
	- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài (1lần)

	- HS nối tiếp đọc từng đoạn (lần 2)

- Gọi HS đọc phần giải thích từ: Thời thơ ấu, cổ kính, chót vót, li kì, tưởng chừng, lững thững.
	- HS đọc



	+ Đọc đoạn trong nhóm: 
	- HS đọc theo nhóm đôi.

	+ Cho HS thi đọc đoạn

- Yêu cầu HS nhận xét, GV khen ngợi các nhóm đọc tốt.

+ Đọc đồng thanh: đọc cả bài
	- HS thi đọc

- Đại diện các nhóm thi đọc (đoạn, cả bài) 

- HS nhận xét

- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài

	c. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
Câu 1. Những từ ngữ nào, những câu văn nào cho  biết cây đa đã sống rất lâu?

Câu 2. Các bộ phận của cây đa (thân, cành, ngọn , rễ,) được tả bằng những hình ảnh nào ?

Câu 3. KK học sinh trả lời.

Hãy nói lại đặc điểm mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ.

Câu 4. Ngồi bóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương ?

* Qua bài em em hiểu được điều gì?
	HS đọc và trả lời các câu hỏi.

- Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là một toà cổkính hơn là  một thân cây.  
- Thân cây: Là một toà cổ kính: chín, mười đứa bé bắt tay nhau ôm không xuể.
- Cành cây: Lớn hơn cột đình 
- Ngọn cây: Chót vót giữa trời xanh 
- Rễ cây: Nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ như những con rắn hổ mang giận dữ.

 - Thân cây rất to.
Cành cây rất lớn.
Rễ cây ngoằn ngèo.
Ngọn cây rất cao.
- Lúa vàng gợn sóng, đàn trâu…ánh chiều kéo dài.
* Bài văn tả vẻ đẹp của cây đa quê hương, thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương. 

	4. Củng cố - Dặn dò.2’

 - Nhận xét giờ học.
	


TIẾT 3:    MĨ THUẬT:     Giáo viên bộ môn thực hiện.
TIẾT 4:    TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:    TCT 29:     
                       MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC.
I. MỤC TIÊU:

- Nêu được tên, lợi ích của một số loài động vật sống dưới nước.
- Biết nhận xét cơ quan di chuyển của các con vật sống dưới nước (bằng vây, đuôi, không có chân hoặc có chân yếu).
*  KNS:  Kỹ năng quan sát , tìm kiếm và xử lý các thông tin về động vật sống dưới nước.

· Kỹ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ động vật.

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

·  Tranh ảnh giới thiệu một số loài vật sống dưới nước như  SGK trang 60-61. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC .
	1. Giới thiệu bài.  2’
 Gọi 1 HS hát bài hát Con cá vàng.
· Hỏi HS: Trong bài hát Cá vàng sống ở đâu?
2. Các hoạt động.    31’
( Hoạt động 1: Nhận biết các con vật sống dưới nước

-Chia lớp thành các nhóm 4, 2 bàn quay mặt vào nhau.

-Yêu cầu các nhóm quan sát tranh ảnh ở trang 60, 61 và cho biết:

+ Tên các con vật trong tranh?

+ Chúng sống ở đâu?

+ Các con vật ở các hình trang 60 có nơi sống khác con vật sống ở trang 61 ntn?

-Gọi 1 nhóm trình bày.

( Hoạt động 2: Thi hiểu biết hơn

-Chia lớp thành 2 đội: mặn – ngọt – thi kể tên các con vật sống dưới nước mà em biết. Lần lượt mỗi bên kể tên 1 con vật / mỗi lần. Đội thắng là đội kể được nhiều tên nhất.

-Ghi lại tên các con vật mà 2 đội kể tên trên bảng.

-Tổng hợp kết quả vòng 1.

-Cuối cùng GV nhận xét, tuyên bố kết quả đội thắng.

Hoạt động 3: Tìm hiểu lợi ích và bảo vệ các con vật

+Hỏi HS: Các con vật dưới nước sống có ích lợi gì?

+Có nhiều loại vật có ích nhưng cũng có những loài vật có thể gây ra nguy hiểm cho con người. Hãy kể tên một số con vật này.

+Có cần bảo vệ các con vật này không?

-Chia lớp về các nhóm: Thảo luận về các việc làm để bảo vệ các loài vật dưới nước:

+ Vật nuôi.

+ Vật sống trong tự nhiên.

· Yêu cầu mỗi nhóm cử 1 đại diện lên trình bày.

- Kết luận: Bảo vệ nguồn nước, giữ vệ sinh môi trường là cách bảo vệ con vật dưới nước, ngoài ra với cá cảnh chúng ta phải giữ sạch nước và cho cá ăn đầy đủ thì cá cảnh mới sống khỏe mạnh được.

3. Củng cố – Dặn  dò. 2’
· Nhận xét tiết học.

· Chuẩn bị: Nhận biết cây cối và các con vật.
	1 HS hát – cả lớp theo dõi.

· Sống dưới nước.

-HS về nhóm.
-Nhóm HS phân công nhiệm vụ: 1 trưởng nhóm, 1 báo cáo viên, 1 thư ký, 1 quan sát viên.

-Cả nhóm thảo luận trả lời các câu hỏi của GV.

-Các nhóm theo dõi, bổ sung, nhận xét.

· Lắng nghe GV phổ biến luật chơi, cách chơi.

· HS chơi trò chơi: Các HS khác theo dõi, nhận xét con vật câu được là đúng hay sai.

+Làm thức ăn, nuôi làm cảnh, làm thuốc (cá ngựa), cứu người (cá heo, cá voi).

+Bạch tuộc, cá mập, sứa, rắn, …

+Phải bảo vệ tất cả các loài vật.

-HS về nhóm 4 của mình như ở hoạt động 1 cùng thảo luận về vấn đề GV đưa ra.

-Đại diện nhóm trình bày, sau đó các nhóm khác trình bày bổ sung.

-1 HS nêu lại các việc làm để bảo vệ các con vật dưới nước.




TIẾT 1:   ÂM NHẠC:    Giáo  viên bộ môn thực hiện.

TIẾT 2:   TOÁN:   TCT 144:   LUYỆN TẬP.
I. Mục tiêu:

- Biết cách đọc, viết các số có ba chữ số.
- Biết cách so sánh các số có ba chữ số
- Biết sắp xếp caá số có đến ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

Bài tập cần làm. Bài 1, bài 2 (a, b), bài 3 (cột 1), bài 4.
II. Đồ dùng dạy học.

- GV: Bảng phụ    

- HS: bảng con
III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ. 5’

– Cho HS làm bảng con:

So sánh:  567 ….  687 

               274 ….  273

                318…..327   
	- HS làm bảng con

               567  <  687 

               274  >  273

                318 < 327   

	- GV nhận xét

2. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài

- GV gọi HS nhắc lại tựa bài – gv ghi bảng.
	- HS lắng nghe



	b. Thực hành:

Bài 1. Viết (theo mẫu):

- GV gắn bảng phụ, hướng dẫn HS làm bài

- GV cho HS thảo luận nhóm 4 làm bài vào sách giáo khoa
	HS đọc yêu cầu bài toán

- HS theo dõi

- HS thảo luận làm bài 



	- Mời đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét

Bài 2. (a, b) Số?

- Gọi HS làm bài nhanh lên bảng sửa bài

GV chốt: 

a. 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000.
b. 910; 920; 930; 940; 950; 960; 970; 980; 990; 1000.
Bài 3. cột 1.  Điều dấu >, <, =

- GV hướng dẫn, cho HS làm bài bảng con

- GV nhận xét

Bài 4. Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn

- GV hướng dẫn, cho HS làm bài vào vở

KL:Thứ tự các số là: 299; 420; 875; 1000.
	- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày
HS đọc yêu cầu bài toán .
- HS làm bài vào vở

- HS lên bảng sửa bài:

HS đọc yêu cầu bài toán .
- HS làm bài bảng con

543 < 590

670 < 676

699 < 701
HS đọc yêu cầu bài toán
- HS làm bài vào vở

- HS lên bảng sửa bài



	4. Củng cố - Dặn dò: 2’

- Nhận xét giờ.
	- HS lắng nghe


TIẾT 3:   LUYỆN TỪ VÀ CÂU:   TCT 29:  TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI
               ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI:   ĐỂ LÀM GÌ?
I. Mục tiêu:

· Nêu được một số từ ngữ chỉ cây cối (BT1, BT2).

-  Dựa theo tranh, biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì? (BT3).
II. Đồ dùng dạy học.
- GV: Bảng phụ                               
III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Yêu cầu HS lên bảng viết tên cây ăn quả, cây lươn thực, cây lấy gỗ.

- GV nhận xét
	- 3 HS lên  bảng viết


	2. Bài mới: 28’
	

	a. Giới thiệu bài: 

- Gọi HS nhắc tựa bài – gv ghi bảng.
	

	b. Hướng dẫn làm bài tập:
	HS nêu yêu cầu và làm các bài tập:

	Bài 1.  Hãy kể tên các bộ phận của một cây ăn quả: (miệng)
	HS đọc yêu cầu bài


	- GV gắn bảng tranh 3,4 cây ăn quả.
- GV nhận xét, bổ sung 
	- HS quan sát

- 2 HS lên bảng nêu tên và chỉ các bộ phận của cây: rễ, gốc, thân, cành, lá, hoa.

	Bài 2. Tìm những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây.(viết)
	HS đọc yêu cầu bài

	- GV cho HS thảo luận nhóm 4, phát bảng phụ cho HS tìm từ liệt kê vào bảng

- Cho các nhóm trình bày 
GV chữa bài. 
+ Rễ cây: dài, ngoằn ngoèo, uốn lượn
+ Thân cây: to, cao, chắc
+ Gốc cây: to, thô, sần sùi
+ Cành cây: xum xuê, um tùm, trơ trụi
+ Lá: xanh biếc, tươi xanh, quắt queo
+ Hoa: vàng tươi, hồng thắm, thơm ngát
+ Quả: vàng rực, vàng tươi, chín mọng
+ Ngọn: chót vót, thẳng tắp
	- HS thảo luận nhóm 4

- HS trình bày

-  HS làm bài vào vở

	Bài 3. Đặt các câu hỏi để có cụm từ để làm gì ? 

- Yêu cầu HS suy nghĩ và đặt câu hỏi có cụm từ Để làm gì? Để hỏi về mục đích việc làm của hai bạn nhỏ, sau đó tự trả lời các câu hỏi

- Gọi HS đọc bài làm trên bảng

- GV nhận xét, bổ sung.
	HS đọc yêu cầu bài
-HS quan sát: Bạn gái tưới nước cho cây, bạn trai bắt sâu cho cây.

- HS đặt câu hỏi và trả lời

- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến

+ Bạn nhỏ tưới nước cho cây để làm gì ?
+… để cây tươi tốt.
+ Bạn nhỏ bắt sâu cho lá để làm gì ?
+… Để bảo vệ cây, diệt trừ sâu ăn lá cây.


	4. Củng cố - Dặn dò: 
Cho HS kể tên các bộ phận cây ăn quả?
Nhận xét tiết học
	


TIẾT 4:   THỂ DỤC:      TCT 29:      Giáo viên bộ môn thực hiện.
BUỔI CHIỀU:   
 TIẾT 1:   TẬP VIẾT:    TCT 29:    CHỮ HOA A ( KIỂU 2)
I/ Mục tiêu: 

Viết đúng  chữ hoa A-kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Ao (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ao liền ruộng cả (3 lần).
II. Đồ dùng dạy học.

- GV: Mẫu chữ cái viết hoa Y đặt trong khung chữ.      
- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ :  5’

cho HS viết bảng con 
	- Cả lớp viết bảng con: Y, Yêu

	- GV nhận xét.
	

	2. Bài mới:
	

	a. Giới thiệu bài.

- GV gọi HS nhắc tựa bài – gv ghi bảng.
	

	b. Hướng dẫn viết chữ hoa.
	

	- GV gắn mẫu chữ hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
	- HS quan sát nhận xét

	+ Chữ hoa A kiểu 2 có độ cao mấy ô li ?
	- Cao 5 ô li

	+ Gồm mấy nét là những nét nào ?

- GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết
	- Gồm 2 nét là nét cong kín và nét móc ngược
- HS quan sát 

	- Cho HS tập viết chữ  A
	- HS viết trên bảng con ( 2 lần )

	- Nhận xét, uốn nắn HS, nhắc lại quy trình viết.
	   A   A

	c. Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
	

	- Giới thiệu câu ứng dụng
	- HS đọc câu ứng dụng: “Ao liền ruộng cả.”

	- Giúp HS giải nghĩa câu ứng dụng: Em hiểu câu ứng dụng nghĩa như thế nào?
	- Sự giàu có ở vùng  thôn  quê

	- Cho HS nhận xét câu ứng dụng:
	- HS quan sát nhận xét:

	+ Những chữ có độ cao 2,5 ô li ?

+ Chữ nào có độ cao 1,25 ô li?
	+ Các chữ cái:A, l, g 

+ Chữ r

	+ Những chữ còn lại cao bao nhiêu ô li?

+ Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu?
	+ Những chữ còn lại cao 1 ô li

+ Bằng khoảng cách viết chữ cái o

	- GV viết mẫu chữ  “Ao”
	- HS quan sát

	- Cho HS tập viết
	-HS viết vào bảng con (2 lần) Ao

	- GV theo dõi, sửa sai cho HS
	    “Ao liền ruộng cả.”

	 * Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết.
	

	- GV uốn nắn tư thế ngồi và nhắc nhở HS trong khi viết.
	- HS bài vào vở Tập viết viết theo yêu cầu của GV.

	- GV thu  bài 5 - 7 bài nhận xét
	- HS lắng nghe

	4. Củng cố - Dặn dò:  
Hệ thống bài. Nhận xét giờ.   
	- HS nhắc lại nội dung của câu ứng dụng


TIẾT 2:    CHÍNH TẢ:    TCT 58:      NGHE VIẾT:   HOA PHƯỢNG.          
I/ Mục tiêu:    

- Nghe-viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ.
- Làm được BT (2) a.

II. Đồ dùng dạy học.

- GV: Bảng phụ.                      
- HS: Bảng con

 III. Các hoạt động dạy học.

	                  Hoạt động của GV
	             Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ:  5’

 -  Cho HS viết bảng con
	- HS viết bảng con: xâu kim, chim sâu, cao su, đồng xa, xâm lược.

	- Nhận xét, chữa bài.
	

	2. Bài mới: 28’
	

	a. Giới thiệu bài:

- Gọi HS nhắc tựa bài – gv ghi bảng.
	

	b. Hướng dẫn nghe - viết:
	

	- GV đọc bài thơ 1 lần
	- HS nghe - 2 HS đọc.

	- Cho HS nêu nội dung đoạn viết

- GV nhận xét

- GV hướng dẫn cách trình bày

- Cho HS viết từ khó

- GV nhận xét, cho HS đọc lại các từ
	- Bài thơ là lời của một bạn nhỏ nói với bà thể hiện sự bất ngờ và thán phục trước vẻ đẹp của hoa phượng 

- HS nhận xét

- HS theo dõi

- HS viết bảng con: lấm tấm, chen lẫn, lửa thẫm,...

- HS đọc

	* GV đọc cho HS viết.
	- HS viết bài.

	- Chú ý tư thế ngồi, cách cầm bút.
	

	- Đọc cho HS soát lỗi.
	- HS đổi vở soát lỗi, ghi ra lề vở.

	c. Chữa bài.
	

	- GV thu 8 bài nhận xét. 
	- HS lắng nghe

	d. Hướng dẫn làm bài tập.
	

	Bài  2a.    Điền vào chỗ  trống: x hay s ?

- GV gắn bảng phụ, hướng dẫn cho HS làm bài.

- GV cho HS thảo luận nhóm 4, làm bài vào nháp

- Yêu cầu HS nhận xét, GV chữa bài. xám xịt, sà xuống, sát tận, xơ xác, sầm sập, loảng xoảng, sủi bọt, xi măng.
	HS đọc yêu cầu bài

- HS theo dõi

- HS thảo luận nhóm 4 làm bài vào nháp

- Đại diện các nhóm trình bày

- HS nhận xét

HS sửa bài vào vở

	4. Củng cố - Dặn dò: 2’

- Nhận xét giờ học
	- HS lắng nghe


TIẾT 3:    SINH HOẠT TẬP THỂ - AN TOÀN GIAO THÔNG:   TCT 29:    
                    VẼ TRANH TẶNG BÀ TẶNG MẸ - LUYỆN TẬP
I- Mục tiêu hoạt động: 
-HS biết thể hiện tình cảm yêu quý , biết ơn dối với bà . đối với  mẹ qua các bức vẽ của mình.
II- Nội dung và hình thức:

- Tổ chức theo quy mô lớp.

III- Chuẩn bị:

-Ảnh của mẹ HS.

IV- Tiến hành hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	* Hoạt động 1: 

 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung.

-GV hướng dẫn hs vẽ về bà,  về mẹ của mình. 

- GV tổ chức cho hs  vẽ.

-Gọi hs nêu ý tướng bức vẽ của mình.

-Tuyên dương 1 số bức vẽ đẹp, thuyêt trình ý tưởng hay.

HĐ 2. Gv tổ chúc trß ch¬i:     Nghe tiÕng ®éng ®o¸n tªn xe.

- Chia líp thµnh 2 ®éi ch¬i, phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i: §éi 1 nªu tiÕng ®éng, ®éi 2 ®o¸n tªn xe vµ ng­îc l¹i. §éi nµo ®o¸n ®­îc ®óng nhiÒu tªn c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn lµ ®éi th¾ng cuéc.

- HS ch¬i GV lµ gi¸m kh¶o sau ®ã c«ng bè nhãm th¾ng cuéc.

*Ho¹t ®éng 3: C¸ch đi l¹i trªn ®­êng cã PTGT

- Yªu cÇu HS më SGK quan s¸t h×nh 3,4

- Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy, HS kh¸c nghe nhËn xÐt, bæ sung.

-C©u hái gîi ý cho c¸c nhãm: ( Theo SGV tr. 29)

*Kết luËn: Khi ®i qua ®­êng ph¶i quan s¸t c¸c lo¹i xe « t«, xe m¸y ®i trªn ®­​êng ®Ó ®¶m b¶o an toµn.

* .Cñng cè, dÆn dß: 


- KÓ tªn c¸c lo¹i PTGT mµ em biÕt?

+ Lo¹i nµo lµ xe th« s¬?

+ Lo¹i nµo lµ xe c¬ giíi?
	- HS  tham gia vẽ

Hs tham gia chơi.
- Quan s¸t vµ th¶o luËn nhãm ®«i, tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp.

- C¸c nhãm nèi tiÕp nhau tr¶ lêi c¸c c©u hái.

-Tõng c¸ nh©n tr¶ lêi.


TIẾT 1:    TẬP LÀM VĂN:    TCT 29:    

                   ĐÁP LỜI CHIA VUI – NGHE VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI.
I. Mục tiêu: 
- Biết đáp lại lời chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể (BT1).
- Nghe GV kể, trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện Sự tích hoa dạ lan hương (BT2).
+  KNS: Giao tiếp, lắng nghe tích cực
II. Đồ dùng dạy học.

- GV: Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 5’

 - Gọi HS lên bảng nói và đáp lời chia vui.
	- 2 HS lên bảng đối thoại: 1 em nói lời chia vui (chúc mừng)1 em đáp lời chúc mừng

	2. Bài mới:
	

	a. Giới thiệu bài:

- Gọi HS nhắc tựa bài – gv ghi bảng.
	

	b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
	HS nêu yêu cầu và làm các bài tập.

	Bài 1. Nói lời đáp của em...
	- HS đọc yêu cầu bài

	- GV gọi 2 HS lên hỏi đáp tình huống a.

- Yêu cầu HS nhận xét, GV bổ sung.

- GV cho HS thực hành đối đáp các tình huống b,c

- GV nhận xét

Bài 2.  Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi:   

- GV kể chuyện:
+ Kể lần 1:Yêu câu HS quan sát tranh, đọc 4 câu hỏi dưới tranh
+ Kể lần 2: Vừa kể vừa giới thiệu tranh

+ Kể lần 3: không cần kết hợp tranh

- GV treo bảng phụ nêu lần lượt 4 câu hỏi

a. Vì sao cây hoa biết ơn ông lão?

b. Lúc đầu, cây hoa tỏ lòng biết ơn ông lão bằng cách nào?
c. Về sau, cây hoa xin Trời điều gì?

d. Vì sao Trời lại cho hoa có hương thơm vào ban đêm?

- GV nhận xét
- Cho HS viết vào vở

- Gọi HS kể lại toàn bộ câu chuyện

- GV nhận xét

* Nội dung câu chuyện nói gì?
	- 2 HS lên bảng thực hành nói lời chia vui:

+HS1: Cầm bó hoa trao cho HS2 nói: Chúc mừng bạn tròn 8 tuổi./ Chúc mừng ngày sinh của bạn.
+HS2: Rất cảm ơn bạn./ Cảm ơn bạn đã nhớ ngày sinh nhật của mình.
- HS thực hành đóng vai

b. Năm mới… chóng lớn.

- Cháu cảm ơn bác. Cháu cũng xin chúc hai bác sang năm mới luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc ạ.

c. Cô rất mừng… năm học tới. 
- Chúng em cảm ơn cô. Nhờ cô dậy bảo mà lớp đã đạt được những thành tích này. Chúng em xin hứa năm học tới sẽ cố gắng …lời cô dạy.
- HS đọc yêu cầu bài
- HS lắng nghe

- HS trả lời:
- Vì ông lão nhặt cây hoa bị vứt lăn lóc ven đường về trồng, hết lòng chăm bón cho cây sống lại, nở hoa. 
- Nở những bông hoa thật to và lộng lẫy

- Cho nó đổi vẻ đẹp thành hương thơm để mang lại niềm vui cho ông lão.
- Vì ban đêm là lúc yên tĩnh, ông lão không phải làm việc nên có thể thưởng thức hương thơm của hoa.
- HS nhận xét

- HS viết bài vào vở

- HS kể

* Ca ngợi cây hoa dạ lan hương biết cách bày tỏ lòng biết ơn thật  cảm động với người đã cứu sống, chăm sóc nó.

	4. Củng cố -  Dặn dò: 2’

 -  Nhận xét giờ.
	


TIẾT 2:   TOÁN:    TCT 145:    MÉT
I. Mục tiêu:

- Biết mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mét.
- Biết được quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài: đề-xi-mét, xăng-ti-mét.
- Biết làm các phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét.
- Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.
II. Đồ dùng dạy học.
- GV: thước. bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.  Kiểm tra bài cũ: 5’

- Cho HS so sánh các số trên bảng con

- GV nhận xét

2. Bài mới:  28’
a. Giới thiệu bài.

- Gọi HS nhắc tựa bài – gv ghi bảng.
	- HS viết bảng con   

 689 > 589        728 < 762

 973 = 973        254 = 200 + 54
- HS lắng nghe



	b.  Giới thiệu đợn vị đo độ dài mét (m) 

- Giới thiệu:  độ dài từ vạch 0 đến vạch 100 là 1mét.
- GV vẽ lên bảng 1 đoạn thẳng 1m – nói “đoạn thẳng này dài 1m”
- GV giảng:  Mét là một đơn vị đo độ dài. Viết tắt là “m”

- Gọi HS dùng thước 1dm lên bảng đo độ dài đoạn thẳng trên.

- Đoạn thẳng vừa vẽ dài mấy đê-xi-mét?

- GV giảng và ghi bảng cho HS đọc: 1 mét bằng 10 đề-xi-mét.   1m=10dm

- Cho HS quan sát thước mét và hỏi: 1 mét bằng bào nhiêu xăng-ti-mét?

- GV nhận xét và nêu: 1 mét bằng 100 xăng-ti-mét

- Viết bảng   1m= 100cm
3.3.Thực hành:
	- HS quan sát

- HS theo dõi

- 2 HS lên bảng đo độ dài đoạn thẳng

- dài 10dm

- HS quan sát và nhắc lại

- 1 mét bằng 100 xăng-ti-mét

- HS nhắc lại

	Bài 1. Số:  
	- HS đọc yêu cầu bài toán

	- GV hướng dẫn HS làm bài, cho HS làm bảng con


	- HS làm bảng con

1 dm = 10 cm            100 cm = 1 m

1 m   = 100 cm         10 dm   = 1 m

	- Cho HS Nhận xét, chữa bài.

Bài 2. Tính:
	- HS nhận xét

- HS đọc yêu cầu bài toán

	Bài 1. Tính chu vi hình tam giác ABC:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài toán
	- GV gắn bảng phụ, hướng dẫn HS làm bài. Nhắc HS phải viết đầy đủ đơn vị

- Cho HS làm bài vào vở.
- Cho HS Nhận xét, chữa bài. 
17m + 6m = 23m      15m - 6m = 9m
8m +  30 m = 38m    38m -24m =14m

47m + 18m = 65m    74m -59m = 15m
Bài 4. Viết  cm hoặc m vào chỗ chấm thích hợp: 

- Yêu cầu HS hình dung đến cột cờ trong sân trường và so sánh độ dài của cột cờ với 10m và 10cm, sau đó hỏi: Cột cờ cao khoảng bao nhiêu?

- Vậy ta cần điền gì vào chỗ trống?

- Cho HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng sửa bài

- GV nhận xét

4. Củng cố - Dặn dò: 2’
Hệ thống bài. Nhận xét tiết học.
	- HS theo dõi

- HS làm nhanh nối tiếp lên bảng sửa bài:

- HS đọc yêu cầu bài toán
- HS lắng nghe

- Cột cờ cao khoảng 10m- HS nhận xét

- m

- HS làm bài vào vở

b. Bút chì dài 19cm
c. Cây cau cao 6m
d. Chú  Tư cao 164cm


	
	- HS nhắc lại nội dung bài


TIẾT 3:   THỦ CÔNG:     TCT 29:   TCT 29: 

                                  LÀM CÒNG ĐEO TAY. I. MỤC TIÊU

I. MỤC TIÊU.

· Biết cách làm vòng đeo tay.

- Làm được vòng đeo tay.Các nan làm vòng tương đối đều nhau. Dán (nối) và gấp được các nan thành vòng đeo tay. Các nếp gấp có thể chưa phẳng thẳng, chưa đều.

· Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.
*   Với HS khéo tay:

· Làm được vòng đeo tay. Các nan đều nhau. Các nếp gấp phẳng. Vòng đeo tay có màu sắc đẹp. 

II. CHUẨN BỊ

GV    - Mẫu vòng đeo tay bằng giấy.

               - Quy trình làm vòng đeo tay bằng giấy, có hình minh họa.

               - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng. Kéo, hồ dán.

HS    - Giấy thủ công, vở.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU.
	1. Kiểm tra. 3’

Kiểm tra đồ dùng học tập. 

2. Dạy bài mới :

 a)Giới thiệu bài. Làm vòng đeo tay
	Nghe – nhắc lại


	b)Hướng dẫn các hoạt động:

Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.

Vòng đeo tay được làm bằng gì ?

Có mấy màu ?

Muốn có đủ độ dài để làm vòng đeo tay vừa ta phải dán nối các nan giấy.
	Quan sát.

Làm bằng giấy.

- Nhiều màu.

	Hoạt động 2 :

Hướng dẫn các bước trên qui trình.

Bước 1 : Cắt thành các nan giấy:

Lấy 2 tờ giấy thủ công khác màu cắt thành các nan rộng 1 ô.
	 Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.



	Bước 2 : Dán nối các nan giấy.

Dán nối các nan giấy cùng màu thành 1 nan gấy dài 50 đến 60 ô, rộng 1 ô (làm 2 nan như vậy).
	Bước 2 : Dán nối các nan giấy.



	Bước 3 : Gấp các nan giấy.

Dán đầu của 2 nan như H1. Gấp nan dọc đè lên nan ngang sao cho nếp gấp sát mép nan (H2),sau đó lại gấp nan ngang đè lên nan dọc như H3.

- Tiếp tục gấp theo thứ tự như thế cho đến hết 2 nan giấy. Dán phần cuối của 2 nan lại, được sợi dây dài (H4).
	Bước 3 : Gấp các nan giấy



	Bước 4 : Hoàn chỉnh vòng đeo tay.

Dán 2 đầu sợi dây vừa gấp, được vòng đeo tay bằng giấy.(H5)
	Bước 4 : Hoàn chỉnh vòng đeo tay.

Hình 5

	Hoạt động 3: 
Tổ chức thực hành theo nhóm
	Thực hành làm vòng đeo tay theo nhóm.

	Nhận xét sản phẩm.
	Trưng bày sản phẩm

	3. Nhận xét – Dặn dò.  2’
Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.

Dặn dò chuẩn bị bài sau : làm vòng đeo tay (tt)
	


TIẾT 4:    KĨ NĂNG SỐNG – SINH HOẠT LỚP.
1. Đánh giá tình hình tuần qua:
* Nề nếp: - Đi học đầy đủ, đúng giờ.

* Học tập: 

- Có học bài và làm bài trước khi đến lớp.

-  HS CHT chưa tích cực chuẩn bị bài và  tự học . 

 * Văn thể mĩ:
- Thực hiện hát đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ nghiêm túc.

- Thực hiện vệ sinh hàng ngày trong các buổi học.

- Tổng hợp thi đua tuần 22 ghi vào cây thi đua.
2. Kế hoạch tuần 30:
- Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.

- Tiếp tục thi đua học tập tốt chào mừng các ngày lễ lớn.

- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.

- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.

- Rèn chữ viết đẹp.

- Tiếp tục luyện thi toán trên mạng.

       * Hoạt động khác:

- Nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

	TUẦN 30


TIẾT 1:      TOÁN:      TCT 146:             KI- LÔ- MÉT
I. Mục tiêu:

- Biết mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị ki-lô-mét.

- Biết được quan hệ giữa đơn vị ki-lô-mét với đơn vị mét.

- Biết tính độ dài đường gấp khúc với các số đo theo đơn vị km.

- Biết khoảng cách giữa các tỉnh trên bản đồ.

- Bài tập cần làm: bài 1; bài 2; bài 3.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bản đồ Việt Nam hoặc lần lược đồ có vẽ các tuyến đường như  SGK.

- HS: Vở.

III. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của GV
	Hoạt động  của HS

	1. Bài cũ:  5’
- Gọi HS lên bảng làm bài tập sau: Số ?
1 m = . . . cm


1 m = . . . dm


. . . dm = 100 cm.

- Nhận xét.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:    Giới thiệu ki-lô-mét (Km)

- Ki-lô-mét kí hiệu là km.

- 1 ki-lô-mét có độ dài bằng 1000 mét.

- Viết lên bảng: 1km = 1000m

- Gọi 1 HS đọc phần bài học trong SGK.

* Hoạt động 2:         Thực hành.

Bài 1:

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 2 HS lên bảng thực hiện.

- Nhận xét.

Bài 2:

- Vẽ đường gấp khúc như trong SGK lên bảng, yêu cầu HS đọc tên đường gấp khúc và đọc từng câu hỏi cho HS trả lời.

+ Quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

+ Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài bao nhiêu ki - lô - mét ?

+ Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài bao nhiêu ki - lô - mét  ?ư

- Nhận xét và yêu cầu HS nhắc lại kết luận của bài.

Bài 3:

- GV treo lược đồ như SGK, sau đó chỉ trên bản đồ để giới thiệu: Quãng đường từ Hà Nội đến Cao Bằng dài 285 km.

- Yêu cầu HS tự quan sát hình trong SGK và làm bài.

- Gọi HS lên bảng chỉ lược đồ và đọc tên, đọc độ dài của các tuyến đường.

Bài 4:    KK học sinh làm bài.

- Đọc từng câu hỏi trong bài cho HS trả lời.

 + Cao Bằng và Lạng Sơn nơi nào xa Hà Nội hơn?

 + Vì sao em biết được điều đó ?

 + Lạng Sơn và Hải Phòng nơi nào gần Hà Nội hơn? Vì sao?

 + Quãng đường nào dài hơn: Hà Nội - Vinh hay Vinh - Huế?

 + Quãng đường nào ngắn hơn: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ hay Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau ?

3. Củng cố - dặn dò:

- GV hệ thống lại nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Lắng nghe.

- Nhắc lại.

- HS đọc: 1km bằng 1000m.

- HS đọc.

- Tự làm bài.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Đường gấp khúc ABCD.

+ Quãng đường AB dài 23 km.

+ Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài 90 km vì BC dài 42 km, CD dài 48 km, 42 km cộng 48 km bằng 90 km.

+ Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài 65 km vì CB dài 42 km, BA dài 23 km, 42 km cộng 23 km bằng 65 km.

- Quan sát lược đồ.

- Làm bài theo yêu cầu của GV.

- 6 HS lên bảng, mỗi em tìm 1 tuyến đường.

- Cao Bằng xa Hà Nội hơn Lạng Sơn.

Hs lần lượt trả lời các câu hỏi.

- HS lắng nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.


TIẾT 2, 3:   TẬP ĐỌC:   TCT 88, 89:     AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

I. Mục tiêu:

- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý; biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.

- Hiểu nội dung: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Thiếu nhi phải thật thà, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ ( Trả lời được CH1, 3, 4, 5).

- KK học sinh trả lời câu hỏi 2.

- Tích hợp lồng ghép giáo dục: Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi; Tình yêu của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

- KNS: Tự nhận thức; ra quyết định.

II. Đồ dùng dạy học:

- Khai thác tranh minh họa trong SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:
                         Tiết 1 ( 35’)
	


Hoạt động của GV
	Hoạt động  của HS

	1. Bài cũ: 5’
- - Yêu cầu 3 học sinh lần lượt lên bảng đọc và trả lời câu hỏi 1, 2 trong SGK.

- - Nhận xét.
	- - Học sinh lần lượt lên bảng đọc và trả lời câu hỏi 1, 2 trong SGK.



	2. Bài mới:  30’
a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:
	- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.



	* Hoạt động 1:          Luyện đọc.
	

	- GV đọc mẫu toàn bài.
	- Lắng nghe và đọc thầm theo.

	- HDHS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó.
	

	+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo câu.
	- Mỗi học sinh đọc 1 câu đến hết bài.

	+ HDHS đọc từ khó. HS nêu từ khó đọc,  GV ghi bảng.
	- HS luyện đọc cá nhân, đồng thanh: quây quanh, non nớt, tắm rửa, vang lên, mắng phạt, vòng rộng, khắp lượt, trìu mến,…

	- HDHS chia đoạn.
	- HS chia 3 đoạn.

	+  Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 1.
	- Mỗi học sinh đọc 1 đoạn đến hết bài.

	- HDHS đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ.
	

	+ HDHS đọc câu khó.
	- Các câu hỏi: Các chấu chơi có vui

không ?...

	+ HDHS giải nghĩa từ.
	- Học sinh nêu và đọc phần chú giải trong SGK.

	+ Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 2.
	- HS đọc theo đoạn lần 2.

	+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
	- HS đọc theo cặp.

	- Cho HS đọc thi cá nhân, nhóm.
	- HS đọc cá nhân, nhóm.

	- Nhận xét.
	- Lắng nghe.

	                                                                 Tiết 2 (35’)

	* Hoạt động 2:      Tìm hiểu bài. 15’

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài. Kết hợp thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi.
	- HS đọc thầm đoạn, bài. Kết hợp thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi.

	- Các câu hỏi:
	- Học sinh thảo luận, trả lời câu hỏi:

	- Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại Nhi Đồng?
	- Bác Hồ đi thăm những nơi trong trại Nhi Đồng: phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa ,,,.

	- Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì? 
	- Các cháu chơi có vui không? Các cháu ăn có no không? Các cô có mắng phạt các cháu không? 

	- Bác Hồ cho các cháu quà gì ?
	- Bác Hồ cho các cháu ăn kẹo.

	- Các bạn nhỏ đề nghị Bác chia kẹo cho ai ?
	- Cho người ngoan. Chỉ ai ngoan mới được ăn kẹo.

	- Tại sao bạn Tộ không dám nhận kẹo của Bác chia ?
	- Vì bạn tự thấy hôm nay mình chưa ngoan, chưa vâng lời cô.

	- Tại sao Bác khen bạn Tộ ngoan?
	- Vì Tộ thật thà dám dũng cảm nhận mình là người chưa ngoan.

	* Hoạt động 3:        Luyện đọc lại.  18’
	

	- GV đọc mẫu toàn bài.
	- Lắng nghe và đọc thầm theo.

	- Gợi ý HS nêu cách đọc toàn bài.
	- HS nêu.

	- Gợi ý HS nêu cách đọc từng đoạn bài.
	

	- HDHS đọc phân vai.
	- Từng nhóm học sinh đọc phân vai: người dẫn chuyện, Bác Hồ, 1 học sinh, Tộ, cả lớp (đóng vai học sinh trại nhi đồng TLCH của Bác).

	- HS luyện đọc theo cặp.
	- HS luyện đọc theo cặp.

	- Tổ chức thi đọc cá nhân, giữa các nhóm
	- HS thi đọc cá nhân, nhóm.

	- Nhận xét, tuyên dương.
	- Lắng nghe, thực hiện.

	3. Củng cố - dặn dò:  2’
- Câu chuyện này cho em biết điều gì?
	- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Bác rất quan tâm xem thiếu nhi ăn ở, học tập thế nào.

	
	- Thiếu nhi phải thật thà dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm mới xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ

	- Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau: “Cháu nhớ Bác Hồ”.
	- Lắng nghe và thực hiện.

	- Nhận xét tiết học.
	


TIẾT 4:   ĐẠO ĐỨC:    TCT 30:    BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (Tiết 1)

I. Mục tiêu:
- Kể được ích lợi của các loài vật quen thuộc đối với đời sống con người.

 - Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích.

- Yêu quý và biết làm những việc phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng.

- Tích hợp, lồng ghép giáo dục TTHCM: Yêu quý và biết làm những công việc phù hợp khả năng để bảo vệ và chăm sóc các loài vật có ích.

- KNS: Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích.

II. Đồ dùng dạy học:

- Khai thác tranh, ảnh trong SGK.

- Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của GV
	Hoạt động  của HS

	1. Bài cũ: 5’
- Tại sao cần giúp đỡ người khuyết tật ? 

- Nhận xét.

2. Bài mới: 28’
a) Giới thiệu bài:

b) Các họat động:

* Hoạt động 1:   Phân tích tình huống.

- Trên đường đi học Trung gặp một đám bạn cùng trường đang túm tụm quanh một chú gà con lạc mẹ. Bạn thì lấy que chọc vào mình gà, bạn thì lấy tay kéo 2 cánh gà lên đưa đi đưa lại và bảo là đang cho gà tập bay…

Gv chốt : + Cách thứ 3 là tốt nhất. 

* Kết luận: Đối với các loài vật có ích các con nên yêu thương và bảo vệ chúng, không nên trêu chọc hoặc đánh đập chúng.

* Hoạt động 2:        Thảo luận theo nhóm.

- Yêu cầu HS giới thiệu các con vật mà mình đã chuẩn bị.

- GDHS cần chăm sóc, bảo vệ các loài vật có ích.

* Hoạt động 3:        Nhận xét hành vi.

+ Tình huống 1: Dương rất thích đá cầu làm từ lông gà, mỗi lần nhìn thấy chú gà trống nào có chiếc lông đuôi dài, óng và đẹp là Dương lại tìm cách bắt và nhổ chiếc lông đó.

+ Tình huống 2: Nhà Hằng nuôi 1 con mèo, Hằng rất yêu quý nó. Bữa nào Hằng cũng lấy cho mèo 1 bát cơm thật ngon để nó ăn. 

+ Tình huống 3: Nhà Hữu nuôi 1 con mèo và 1 con chó nhưng chúng thường hay đánh nhau. Mỗi lần như thế để bảo vệ con mèo nhỏ bé, yếu đuối Hữu lại đánh cho con chó 1 trận nên thân.

+ Tình huống 4: Tâm và Thắng rất thích ra vườn thú chơi vì ở đây 2 cậu được vui chơi thoả mái. Hôm trước, khi chơi ở vườn thú 2 cậu đã dùng que trêu chọc bầy khỉ trong chuồng làm chúng sợ hãi kêu náo loạn.

- GDHS:  không nên nghịch ác với các loài vật nuôi, cần phải yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chúng.

3. Củng cố - dặn dò:  2’
- Cần phải yêu thương, quý mến các con vật có ích.

- Sặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau: “Bảo vệ loài vật có ích”.

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu: 
- Lắng nghe và điều chỉnh hành vi, thái độ.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe và làm việc cá nhân.

- HS phát biểu cách xử lí của mình.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

- Kể tên và nêu ích lợi của một số loài vật.

- Sau mỗi lần bạn trình bày lớp đóng góp thêm những hiểu biết khác về con vật đó.

+ Hành động của Dương là sai vì Dương làm như thế sẽ làm gà bị đau và sợ hãi.

+ Hằng đã làm đúng, đối với vật nuôi trong nhà chúng ta cần chăm sóc và yêu thương chúng.

+ Hữu bảo vệ mèo là đúng nhưng bảo vệ bằng cách đánh chó lại là sai.

+ Tâm và Thắng làm thế là sai. Chúng ta không nên trêu chọc các con vật mà phải yêu thương chúng.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

-  Lắng nghe và thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.


TIẾT 1:   THỂ DỤC:    Giáo viên bộ môn thực hiện.

TIẾT 2:    TOÁN:     TCT 147:    MI-LI-MÉT.

I. Mục tiêu:

- Biết mi-li-mét là đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mi-li-mét.

- Biết được quan hệ giữa đơn vị mi-li-mét với các đơn vị đo độ dài: Xăng- ti-mét, mét.

- Biết ước lượng độ dài theo đơn vị cm, mm trong một số trường hợp đơn giản.

- Bài tập cần làm: Bài tập 1; bài 2; bài 4.

II. Đồ dùng dạy học:

- Thước kẻ HS với từng vạch chia mi-li-mét. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	
Hoạt động của GV
	Hoạt động  của HS

	1. Bài cũ:  5’
- Gọi HS lên bảng làm bài tập sau:

- Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống.



267km . . . 276km



324km . . . 322km



278km . . . 278km

- Nhận xét.

2. Bài mới:  28’
a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

* Hoạt đông 1:  Giới thiệu mi-li-mét (mm)

- Mi-li-mét  kí hiệu là mm.

- Yêu cầu HS quan sát thước kẻ HS và tìm độ dài từ vạch 0 đến 1 và hỏi: Độ dài từ 0 đến 1 được chia thành mấy phần bằng nhau?

- Mỗi phần nhỏ chính là độ dài của 1 milimet, milimet viết tắt là: 10mm có độ dài bằng 1cm.

- Viết lên bảng: 10mm = 1cm.

- Hỏi: 1 mét bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

- Giới thiệu: 1m bằng 100cm, 1cm bằng 10mm, từ đó ta nói 1m bằng 1000 mm.

- Viết lên bảng: 1m = 1000mm.

- Gọi 1 HS đọc phần bài học trong SGK.

* Hoạt động 2:         Thực hành.

Bài 1:

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- Yêu cầu HS đọc lại bài làm, sau khi đã hoàn thành.

- Nhận xét.

Bài 2:

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK và tự trả lời câu hỏi của bài.

- Hỗ trợ HS còn lúng túng.

Bài 3:        KK hs làm.
- Muốn tính chu vi hình tam giác, ta làm như thế nào ?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Chữa bài, nhận xét .

Bài 4:

- Hướng dẫn làm bài như bài tập 3.

- Tổ chức cho HS thực hành đo bằng thước để kiểm tra phép ước lượng.

3. Củng cố - dặn dò:  2’
- Dặn HS về nhà ôn lại kiến thức về các đơn vị đo độ dài đã học và chuẩn bị bài sau: “Luyện tập”.

- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài ra giấy nháp.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Được chia thành 10 phần bằng nhau.

- Cả lớp đọc: 10mm = 1cm.

- 1m = 100cm.

- Nhắc lại: 1m = 1000mm.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS làm bài cá nhân.

- Nêu kết quả bài làm.
- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Thực hiện.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

HS đọc đề bài.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải:

Chu vi của hình tam giác đó là:

24 + 16 + 28 = 68 (mm)



      Đáp số: 68mm.

- Lắng nghe và thực hiện.

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV

- Lắng nghe và thực hiện.




TIẾT 3:    KỂ CHUYỆN:    TCT 30:     AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

I. Mục tiêu:

-  Dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý của giáo viên kể lại từng đoạn câu chuyện.

- Biết kể lại cả câu chuyện bằng lời kể của mình (HSKG). Kể lại được đoạn cuối theo lời của bạn Tộ. 
- Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.

- KNS: Thể hiện sự tự tin; hợp tác; quản lý thời gian; tự nhận thức.

II. Đồ dùng dạy học:

- Khai thác tranh minh họa trong SGK.
III. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của GV
	Hoạt động  của HS

	1. Bài cũ:
- Gọi 3 HS lên kể lại chuyện Những quả đào.

- Nhận xé.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:   Hướng dẫn kể chuyện.

* Kể tóm tắt nội dung từng đoạn theo tranh.

- Yêu cầu kể theo nhóm 2.

- Đại diện các nhóm lên kể.

- Tranh 1:

+ Tranh 1 vẽ cảnh gì ?

+ Bác cùng các cháu thiếu nhi đi đâu ?

+ Thái độ của các em nhỏ ra sao ?

- Tranh 2:

+ Bức tranh vẽ cảnh ở đâu ?

+ Ở đó Bác và các cháu đã nói chuyện gì ?

+ Một bạn thiếu nhi đã có ý kiến gì với Bác ?

- Tranh 3:

+ Tranh vẽ Bác Hồ đang làm gì ?

+ Vì sao Bác Hồ lại chia kẹo cho Tộ ?

* Hoạt đông 2:      Kể từng đoạn câu chuyện.

- Cho HS kể nối tiếp theo đoạn.

- Yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện.

 Nhận xét .

3. Củng cố - dặn dò:2’
- Qua câu chuyện con học tập bạn Tộ đức tính gì ?

- Dặn HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau: “Chiếc rễ đa tròn”.

- Nhận xét tiết học.
	- 3 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Kể trong nhóm.

- Đại diện nhóm thi kể.

+ HS nêu.

+ Bác Hồ dắt hai cháu thiếu nhi đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp.

- Các cháu rất vui vẻ, quây quanh Bác.

- Bức tranh vẽ cảnh Bác, cô giáo và các cháu thiếu nhi ở phòng họp.

- Bác hỏi các cháu chơi có vui không? ăn có no không? các cô có mắng phạt các cháu không? các cháu có thích ăn kẹo không?

- Bạn có ý kiến ai ngoan thì được ăn kẹo, ai không ngoan thì không được ăn kẹo.

- Bác xoa đầu chia kẹo cho Tộ.

- Vì Tộ đã dũng cảm, thật thà nhận lỗi.

- 3 HS kể nối tiếp câu chuyện.

- 1 HS khá giỏi kể toàn câu chuyện.

- Nhận xét, bình chọn.

- Học được ở bạn Tộ đức tính thật thà.

- Lắng nghe và thực hiện.




TIẾT 4:   CHÍNH TẢ:    TCT 59:  NGHE VIẾT:    

                                    AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

I. Mục tiêu:

- Nghe -  viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi.

- Làm được bài tập (2) a.
- Giáo dục cho học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

- KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; giao tiếp. 

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng lớp viết sẵn bài tập 2 

III. Các hoạt động dạy - học:


	   Hoạt động của GV
	Hoạt động  của HS

	1. Bài cũ:  5’
- Gọi 2 HS lên bảng viết, em khác viết bảng con: cái xắc, xuất sắc.

- Nhận xét.

2. Bài mới:  28’
a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:  Hướng dẫn ghi nhớ nội dung bài viết:

- Đọc mẫu.

+ Đoạn văn kể chuyện gì ?

* Hướng dẫn cách trình bày:

+ Đoạn văn có mấy câu ?

+ Trong bài những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao ? 

+ Cuối mỗi câu có dấu gì ?

* Hướng viết từ khó:
- Gợi ý HS nêu từ khó viết, dễ lẫn:

- Yêu cầu viết bảng con.

- Nhận xét.

* Luyện viết chính tả:

- Yêu cầu đọc lại bài viết.

- Lưu ý HS cách trình bày, tư thế ngồi viết, quy tắc viết hoa,...

- Đọc cho HS nghe-viết chính tả.

- Đọc cho HS soát lỗi.

*  Thu 7, 8 vở nhận xét..

* Hoạt động 2:  Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 2:a
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Gợi ý bài mẫu.

- Yêu cầu lớp làm bài tập.

- 2 HS lên bảng thực hiện.

- Nhận xét.

4. Củng cố, dặn dò:  2’
- Về nhà chép lại bài cho đẹp hơn.

- Nhận xét chung tiết học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- 2 học sinh đọc lại đoạn viết.

+ Kể về Bác Hồ đi thăm trại nhi đồng.

+ Đoạn văn có 5 câu.

+ Chữ đầu câu: Một, Vừa, Mắt, Ai.Tên riêng : Bác, Bác Hồ.

+ Cuối câu có dấu chấm.

- HS nêu từ khó viết, dễ lẫn: Bác Hồ, ùa tới, quây quần, hồng hào.

- Lớp viết bảng con từng từ.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- 2 HS đọc lại bài viết.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe và nhẩm cả câu, cả cụm từ rồi mới ghi vào vở.

- Soát lỗi, sửa sai bằng bút chì.

- Lắng nghe, sửa lỗi (nếu có).

* Em chọn chữ nào trong dấu ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

- Lắng nghe và thực hiện theo mẫu.

a. Cây trúc, chúc mừng, trở lại, che chở.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.


TIẾT 1:    TOÁN:    TCT 148:     LUYỆN TẬP.

I. Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép tính, giải bài toán liên quan đến các số đo theo đơn vị đo độ dài đã học. 

- Biết dùng thước để đo độ dài cạnh của một hình tam giác theo đơn vị cm hoặc mm.

- Bài tập cần làm: Bài tập 1; 2; 4.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Thước kẻ HS với từng vạch chia mi-li-mét. Hình vẽ bài tập 4.

- HS: Vở.

III. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của GV
	Hoạt động  của HS

	1. Bài cũ:  5’
- Gọi HS lên bảng làm bài tập sau:

Số?


- 1cm = . . . mm
   1000mm = . . . m

- 1m = . . . mm
    10mm = . . . cm

- 5cm = . . . mm
      3cm = . . . mm.

- Nhận xét.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:   Hướng dẫn luyện tập.

Bài 1:   - Yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK và hỏi: Các phép tính trong bài tập là những phép tính như thế nào?

- Khi thực hiện phép tính với các số đo ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài, sau đó chữa bài và cho đi điểm HS.

Bài 2:

- Vẽ sơ đồ đường đi cần tìm độ dài lên bảng như sau:

                 18km
       12km

Nhà l------------------l------------l Thành phố          

                           Thị xã 

- Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài.

Bài 3:      KK hs làm bài.
- Bác thợ may dùng tất cả bao nhiêu mét vải?

- 15m vải may được mấy bộ quần áo?

- Em hiểu may 5 bộ quần áo giống như nhau nghĩa là thế nào?

- Vậy làm thế nào để tính được 1 bộ quần áo may hết bao nhiêu mét vải?

- Vậy ta chọn ý nào?

- Yêu cầu HS dùng bút chì khoanh tròn vào ý C.

Bài 4:

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đo độ dài đoạn thẳng cho trước, cách tính chu vi của một hình tam giác, sau đó yêu cầu HS tự làm tiếp bài.

- Chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò:

- GV hệ thống lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài ra giấy nháp.

- Lắng nghe và điều chỉnh. 

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Là các phép tính với các số đo độ dài.

- Ta thực hiện bình thường đó ghép tên đơn vị vào kết quả tính.

- HS nêu đề bài.

Bài giải:

Người đó đã đi số kilômet là:

18 + 12 = 30 (km)

                                     Đáp số: 30km.

- Thực hiện trên bảng lớp, vở nháp.

- HS đọc đề bài.

A. 10m

B. 20m

C. 3m

- Dùng tất cả 15m vải.

- May được 5 bộ quần áo như nhau.

- Nghĩa là số mét vải để may mỗi bộ quần áo bằng nhau.

- Thực hiện phép chia 15m : 5 = 3m

- Chọn ý C

- Làm bài:

+ Các cạnh của hình tam giác là: AB = 3cm, BC = 4cm, CA = 5cm

Bài giải:

Chu vi của hình tam giác là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)



                Đáp số: 12cm

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- HS lắng nghe.

- Lắng nghe và thực hiện..


TIẾT 2:     TẬP ĐỌC:     TCT 90:    CHÁU NHỚ BÁC HỒ.
I. Mục tiêu:

- Biết ngắt nhịp thơ hợp lí; bước đầu biết đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. 

- Hiểu nội dung: Tình cảm đẹp đẽ của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu (trả lời được CH1,3,4, thuộc 6 dòng thơ cuối ).

- HS thuộc được cả bài thơ, trả lời được câu hỏi 2.

- GD: Tình cảm của các bạn thiếu nhi đối với Bác; Bác đối với thiếu nhi.

- KNS: Tự nhận thức; giao tiếp; hợp tác; lắng nghe tích cực.

II. Đồ dùng dạy học:

- Khai thác tranh minh họa trong SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động  của HS

	1. Bài cũ:  5’
- Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi:

- Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng ?

-Tại sao bạn Tộ không dám nhận kẹo Bác đưa ?

- Nhận xét.
2. Bài mới:   28’
a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:             Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài lần 1.
	- Lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn, bài đọc.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- HS theo dõi và đọc thầm theo.

	- HDHS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó.
	

	+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo câu.
	- HS đọc nối tiếp theo câu.

	- HDHS đọc từ khó: Gợi ý HS nêu từ khó và đọc dễ lẫn.
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh: chòm râu, sáng, cuối trời, bâng khuâng, giở xem.

	- HDHS đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó.
	

	+ HDHS chia đoạn.
	- Học sinh chia 2 khổ thơ.

	+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.
	- HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

	+ HDHS đọc câu khó, kết hợp giải nghĩa từ.
	- HS nêu: 

+ Dòng 1: 3/3 dòng 3, 5: 2/4 dòng 2: 4/4 dòng 4, 6 : 2/6.

- Dòng 1, 5: 2/4.

- Dòng 2, 6: 1/2/1/2.

- Dòng 4: 1/3 /1/3.

	+Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.
	- HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

	+ HDHS giải nghĩa từ.
	- Học sinh đọc chú thích.

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
	- Học sinh đọc theo cặp.

	- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.
	- HS thi đọc cá nhân, nhóm.

	- Gọi 1 HS đọc cả bài.

* Hoạt động 2:               Tìm hiểu bài.
	- 1 HS đọc cả bài.

	- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài. Kết hợp thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi:
	- Học sinh đọc thầm, kết hợp thảo luận, trình bày ý kiến.

	- Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu ?
	- Ven sông Ô Lâu, 1 sông thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thời điểm tác giả  làm bài thơ này là vùng bị giặc Mĩ chiếm đóng.

	- Vì sao bạn nhỏ phải “cất thầm” ảnh Bác? 
	- Vì giặc cấm dân ta giữ ảnh Bác, cấm dân ta hướng về Bác, về cách mạng.

	- Hình ảnh Bác hiện lên như thế nào qua 8 dòng thơ đầu? 
	- Má Bác hồng hào, râu, tóc bạc phơ. Mắt sáng tựa vì sao.

	- Tình cảm kính yêu Bác Hồ của bạn nhỏ được thể hiện như thế nào ở 6 dòng thơ cuối? 
	- Đêm đêm, bạn giở tấm ảnh Bác mà bạn vẫn cất giấu thầm để ngắm Bác: ngắm đôi mắt sáng, ngắm chòm râu, vầng trán rộng, mái đầu bạc phơ. Càng ngắm, càng mong nhớ ngẩn ngơ. Bạn ôm hôn ảnh Bác mà tưởng như được Bác hôn.

	- Tích hợp giáo dục: Hãy nêu cảm nghĩ của mình về Bác.

- GV tích hợp giáo dục tình cảm của Bác đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác.

* Hoạt động 3:       Luyện đọc lại và HTL.
	- HS suy nghĩ và trả lời.

	- GV đọc mẫu lần 2.

- Gợi ý HS nêu cách đọc từng khổ thơ, cả bài.

- Cho HS đọc theo cặp.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.
	- 1 học sinh đọc cả bài.

- HS luyện đọc theo cặp.

- HS thi đọc cá nhân, nhóm.

	- Giáo viên cho học sinh học thuộc 6 dòng thơ cuối.
	- Học sinh thực hành học thuộc. 

	3. Củng cố - dặn dò:  2’
- Nhận xét tiết học.
	-  Lắng nghe, ghi nhớ.


TIẾT 3:    MĨ THUẬT:   Giáo viên bộ môn thực hiện.

TIẾT 4:     TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:      TCT 30:  
                  NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT

I. Mục tiêu:

- Nêu được tên một số cây, con vật sống trên cạn, dưới nước.

- Có ý thức bảo vệ cây cối và các con vật.

- Nêu được một số điểm khac snhau giữa cây cối (thường đứng yên tại chỗ, có rễ, thân, lá, hoa), và con vật (di chuyển được, có đầu, mình, chân, một số loài có cánh).

- KNS: Quan sát, tìm kiếm và xử lý thông tin; ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ cây cối và các con vật; hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh minh hoạ về cây cối, con vật.

III. Các hoạt động dạy - học:


	                  Hoạt động của GV
	                Hoạt động  của HS

	1. Bài cũ:  5’
- Hãy kể tên các con vật sống dưới nước?

- Nhận xét.

2. Bài mới:  28’
a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1: Làm việc với SGK. 

- Yêu cầu quan sát tranh và thảo luận.

Kết luận: Cây cối có thể sống ở mọi nơi: Trên cạn, dưới nước và hút chất bổ dưỡng trong không khí.

* Hoạt động 2:          Triển lãm.

- Yêu cầu quan sát các tranh vẽ và thảo luận để nhận biết các con vật

+ Kết luận: Cũng như cây cối, các con vật có thể sống ở mọi nơi, dưới nước, trên cạn, trên không có loài sống cả trên cạn và dưới nước.

* Hoạt động 3:        Thảo luận nhóm.

- Phát cho các nhóm phiếu thảo luận:

- Phiếu 2: QST trong SGK và hoàn thành nội dung vào bảng:

- Gọi lần lượt các nhóm lên trình bày.

* Hoạt động 4:      Thảo luận cả lớp.

- Nêu tên loài cây, con vật có nguy cơ bị tuyệt chủng ?

- Kể tên các hoạt động không nên làm để bảo vệ cây và các con vật.

- Kể tên các hoạt động nên làm để bảo vệ cây và các con vật ?

3. Củng cố - dặn dò:  2’
- Nhắc lại những nơi mà cây cối và các con vật có thể sống ? 

- Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- HS quan sát tranh và thảo luận nhóm theo trình tự:

1. Tên gọi      2. Nơi sống     3. ích lợi     

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

* Nhận biết các con vật trong tranh vẽ.

- Quan sát tranh thảo luận nhóm.

- Các nhóm trình bày- Lớp nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

* Sắp xếp tranh ảnh sưu tầm theo chủ đề

- HS thảo luận-> dán các bức tranh vẽ mà các em sưu tầm được vào phiếu.

Phiếu 1: QS tranh trong SGK và hoàn thành nội dung vào bảng:

Hình số

Tên cây

Nơi sống

ích lợi

Những cây khác có cùng nơi sống mà HS biết

1

2

3

Nơi sống

Hình số

Con vật

ích

lợi

Các con vật khác có cùng nơi sống…

Trên cạn

Dưới nước

Trên không

Vừa cạn, vừa nước

- HS nêu.

- HS nêu.

-HS nêu.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.
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